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CHƯƠNG 1

PHẦN MỞ ĐẦU

I.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
- Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Trà Vinh thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã được UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết tại Công văn số 399/UBND-CNXD ngày 06/02/2023 và Công văn số 3088/UBND-CNXD ngày 25/08/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 7 Công văn số 399/UBND-CNXD ngày 06/02/2023.

- Hiện nay các công trình chính trị – hành chính của thành phố nằm trải rộng trên địa bàn thành phố, do đó các tổ chức, cá nhân mất nhiều thời gian để đi tới các cơ quan, đơn vị liên hệ công tác.
- Nhằm tổ chức, sắp xếp kế hoạch khai thác đất đai có hiệu quả, phù hợp với quy mô của khu vực quy hoạch và xây dựng hoàn chỉnh các khối trụ sở cơ quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cho cán bộ công chức của thành phố Trà Vinh yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Do đó việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Trà Vinh với quy mô 9,88 ha là cần thiết nhằm tiết kiệm quỹ đất và đáp ứng nhu cầu thực tế về cơ sở vật chất để kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hộ tại địa phương.
II.  Cơ sở pháp lý thiết kế quy hoạch:

1. Các văn bản luật:
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 01: 2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 cua Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 cúa Bộ trưởng Bộ Xây dựng sứa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT- BXD ngày 13/5/2016 cúa Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.
2. Các văn bản địa phương:
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh;

- Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

- Quyết định số 1499/QĐ-UBND, ngày 04/10/2023 của  UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh ( mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045;

- Công văn số 399/UBND-CNXD, ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Chủ trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

- Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

- Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

- Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 21/06/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

- Công văn số 3808/UBND-CNXD, ngày 25/08/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 7 Công văn số 399/UBND-CNXD ngày 06/02/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.

- Thông báo số 2025-TB/VPTU, ngày 31/08/2023 của văn phòng Tỉnh Ủy Trà Vinh về Tiêu chuẩn đất cây xanh công cộng.

- Quyết định số 1329/QĐ-UBND, ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.

- Quyết định số 1330/QĐ-UBND, ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 21/06/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.

CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH PHẠM VI, QUI MÔ, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ.
XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT

I.  Xác định phạm vi, qui mô diện tích lập quy hoạch:

1. Xác định phạm vi: Khu vực quy hoạch thuộc ấp Sóc Thát và ấp Trà Đét xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, tứ cận như sau: 
+ Phía Tây Nam: Giáp dự án Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh;

+ Phía Tây Bắc: Giáp dự án Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh;
+ Phía Đông Bắc: Giáp đất dân.
+ Phía Đông Nam: Giáp đất dân.
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                                               Vị trí khu quy hoạch
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                                        Ranh giới khu quy hoạch
2. Qui mô diện tích lập quy hoạch: 9,88ha
II. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng:
1. Phân tích vị trí:
Khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh nằm tại ấp Sóc Thát, ấp Trà Đét, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, vị trí này nằm giữa và sát phía Tây thành phố Trà Vinh, đây là vị trí quan trọng và thuận lợi cho các bộ công chức đến cơ quan làm việc và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, Bên cạnh đó, Khu trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh nằn trên trục đường Nguyễn Đáng (ĐH 03), đây là trục chính đô thị, kết nối thành phố Trà Vinh với tỉnh Trà Vinh và các tỉnh thành trong khu vực.

Trục đường Nguyễn Đáng cũng là trục lưu thông hàng hóa, thương mại -dịch vụ giữa thành phố Trà Vinh với khu vực ĐBSCL, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư vào thành phố Trà Vinh, góp phần thúc đẩy phát triển ngành sản xuất, thương mại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

2. Đánh giá điều kiện tự nhiên:

Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với các đặc trưng sau:

2.1.  Khí hậu:
Trà Vinh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển, có điều kiện ánh sáng bức xạ dồi dào, nền nhiệt độ cao và ổn định, tuy nhiên, do đặc thù của vùng khí hậu ven biển tỉnh Trà Vinh có một số hạn chế về mặt khí tượng như: gió chướng mạnh, bốc hơi cao, mưa ít....Một năm có hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình toàn tỉnh là 26,6oC, nhiệt độ cao nhất đo được là 35,8oC, nhiệt độ thấp nhất đo được là 18,5oC. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm thấp: 6,4oC.

- Bức xạ: toàn tỉnh có tổng số giờ nắng cao: 7,7 giờ/ngày, bức xạ quang hợp dồi dào: 82.800 cal/năm, cho phép cây trồng phát triển quanh năm. Tuy nhiên, với phương thức canh tác như hiện nay, nguồn năng lượng này chưa được tận dụng bao nhiêu nhất là trong mùa khô.

- Độ ẩm: tỷ lệ ẩm độ trung bình cả năm biến thiên từ 80 - 85%, biến thiên ẩm độ có xu thế biến đổi theo mùa; mùa khô đạt 79%, mùa mưa đạt 88%. Riêng ẩm độ trung bình của tất cả các tháng đều đạt trên 90%, đây là điều kiện thích hợp cho sự phát triển và lây lan của một số dịch bệnh xảy ra.

- Gió: một năm có hai mùa gió. Gió mùa Tây Nam hoạt động từ tháng 5 - 10, gió thổi từ Biển Tây vào mang nhiều hơi nước gây ra mưa. Gió mùa Đông Bắc hoặc Đông Nam (gió chướng) hoạt động từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau có hướng song song với các cửa sông lớn. Gió chướng là nguyên nhân khiến cho nước biển dâng cao và đẩy mặn truyền sâu vào nội đồng. Vận tốc gió đạt cao nhất đạt 5 - 8 m/s (chủ yếu trong tháng 2, 3) và thường mạnh vào buổi chiều. Sự xuất hiện các đỉnh mặn do gió chướng tác động đã làm cho việc sản xuất không ổn định trong thời gian này.

- Sương muối: xuất hiện hàng năm tập từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau. Sương muối tạo thành do hiệu ứng của các yếu tố: độ ảm cao cuối mùa mưa kết hợp với nhiệt độ thấp nhất trong năm và sự thịnh hành của gió chướng. Do mang theo một hàm lượng muối đáng kể trong không khí, sương muối đã ảnh hưởng không ít đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

- Bốc hơi: tổng lượng bốc hơi toàn tỉnh cao, bình quân 1.293 mm/năm. Vào mùa khô, lượng bốc hơi rất mạnh từ 130 - 150 mm/tháng, nhất là các vùng giồng cát cao và khu vực sát biển, gây ra sự khô hạn gay gắt ở các vùng này. Riêng huyện Duyên Hải, lượng bốc hơi cao hơn lượng mưa năm đã gây ra sự mao dẫn muối lên và tập trung ở tầng mặt làm cho lý tính đất trở nên xấu và khó sử dụng hơn.

- Mưa: tổng lượng mưa từ trung bình đến thấp (1.588 - 1.227 mm), phân bố không ổn định và phân hoá mạnh theo thời gian và không gian. Về thời gian, 90% lượng mưa của năm tập trung vào mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Về không gian, lượng mưa giảm dần từ Bắc xuống Nam, cao nhất ở Càng Long, Trà Vinh; thấp nhất ở Cầu Ngang và Duyên Hải; ở các huyện gần biển, mùa mưa bắt đầu muộn nhưng kết thúc sớm. Địa phương có số ngày mưa cao nhất là huyện Càng Long (118 ngày), thị xã Trà Vinh (98 ngày); thấp nhất là huyện Duyên Hải (77 ngày) và huyện Cầu Ngang (79 ngày).

- Hạn: hạn hàng năm thường xảy ra gây khó khăn cho sản xuất với số ngày không mưa liên tục từ 10 - 18 ngày. Cầu Kè, Càng Long, Trà Cú là các huyện ít bị hạn. Huyện Tiểu Cần hạn đầu vụ (tháng 6,7) là quan trọng trong khi các huyện còn lại: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải hạn giữa vụ (tháng 7, 8) thường nghiêm trọng hơn.

2.2. Thủy văn:
Hai con sông chính là sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền) và sông Hậu. Đây là nguồn cung cấp nước trực tiếp cho toàn bộ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của tỉnh.

- Sông Hậu chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Trà Vinh có chiều dài 55 km. Sông đổ ra biển theo cửa Định An. Lưu lượng nước bình quân 2.000 - 3.000 m3/s. Hàm lượng phù sa là 200 - 600 g/m3.

- Sông Cổ Chiên là 1 trong 3 nhánh chính của sông Tiền, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Trà Vinh có chiều dài khoảng 45 km. Mặt sông rộng nhất ở khu vực huyện Càng Long (1.800 - 2.100 m). Lưu lượng nước 12.000 - 19.000 m3/s. Hàm lượng phù sa 100 - 500 g/m3.

Bên cạnh đó, Trà Vinh còn có hệ thống kênh rạch chằng chịt cung cấp nước cho nội đồng. Mật độ kinh trục phân bố khá đều trong tỉnh từ 4 - 10 m/ha. Đối với mật độ kinh nội đồng, Trà Vinh có mật độ còn thấp (< 50% so với yêu cầu sản xuất). Huyện có mật độ kênh cao nhất của toàn tỉnh là Tiểu Cần (45 m/ha); thấp nhất là Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang (18 - 28 m/ha). Các hệ thống trục chính bao gồm:

- Phía sông Cổ Chiên: rạch Láng Thé, kênh Trà Vinh, rạch Bãi Vàng rạch Thâu Râu

- Phía sông Hậu: Rạch Mỹ Văn, sông Cần Chông, rạch Trà Cú, Tống Long, Vàm Ray, kênh Láng Sắc (Nguyễn Văn Pho).

- Hệ thống kênh trục dọc: Kênh Trà Ngoa, kênh 3/2 - Thống nhất quan trọng nhất mang nhiệm vụ tiếp ngọt cho từng vùng.

Hệ thống thủy văn của tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ triều biển Đông. Đây là chế độ bán nhật triều không đều, ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống, mỗi tháng có 2 kỳ triều cường (vào ngày 1 và 15 ÂL) và 2 kỳ triều kém (vào ngày 7 và 23 ÂL). Do gần biển, biên độ và mực nước trên sông rạch khá cao nên tiềm năng tiêu tự chảy của tỉnh rất lớn. Chỉ riêng một phần ở Càng Long và khu vực giữa tỉnh (phần giáp ranh của các huyện: Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang) do có sự giáp nước từ nhiều hướng và biên độ triều tắt nhanh nên bị ngập kéo dài 3 - 4 tháng.

Nhìn chung, khoảng 1/3 diện tích đất tự nhiên của tỉnh bị ngập khá sâu vào mùa mưa (> 0,6 m) phân bố tập trung ở ven sông và các trũng giữa giồng của các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú. Tuy tiêu rút dễ dàng nhưng độ sâu ngập này đã hạn chế việc thâm canh lúa mùa như bón phân, sử dụng giống mùa cao sản. Các vùng gò ngập ít (< 0,4 m) phân bố chủ yếu ở khu vực giữa tỉnh (thuộc vùng lúa cao sản), đây là vùng có khả năng canh tác màu và thâm canh lúa cao sản nhưng dễ bị hạn ảnh hưởng. Do bị mặn ảnh hưởng nên dù động lực triều cao nhưng chỉ 1 phần diện tích của tỉnh có khả năng sử dụng nước sông để tưới tự chảy và chủ yếu ở các khu vực nhiễm mặn ít (2 - 3 tháng).

Hàng năm có khoảng 90% diện tích đất tự nhiên của tỉnh bị nhiễm mặn trong phạm vi 30 km tính từ biển trở vào. Độ mặn bình quân là 4 g/lít. Hiện tượng nhiễm mặn thường bắt đầu từ tháng 12 tại Hưng Mỹ trên sông Cổ Chiên và Trà Kha trên sông Hậu. Mặn lên cao nhất vào tháng 4 tại cửa Vũng Liêm (sông Cổ Chiên) và Cầu Quan (sông Hậu). Mặn thường kết thúc vào tháng 6, thời gian sớm hay muộn phụ thuộc vào thời gian, lượng mưa tại thượng nguồn và địa phương. Dựa trên ranh giới độ mặn 4‰, có thể phân tỉnh ra làm 6 vùng ảnh hưởng mặn như sau:

- Vùng mặn thường xuyên (mặn 4‰ quanh năm): chiếm 17,7% diện tích nông nghiệp.
- Vùng mặn 5 - 6 tháng (từ tháng 1 - 6 DL): 25,8%
- Vùng mặn 4 tháng (từ tháng 2 - 5 DL): 13,9%
- Vùng mặn 3 tháng (từ tháng 3 - 5 DL): 16,6%
- Vùng mặn 2 tháng (tử tháng 4 - 5 DL): 1,8%
- Vùng mặn 2 tháng bất thường (từ tháng 4 - 5 DL): 15,1%

2.3.Địa chất công trình:

Qua kết quả khoan thăm dò và thí nghiệm các mẫu đất các công trình lân cận, địa tầng khu vực xây dựng được chia như sau:

· Lớp 1: Sét pha, vàng nâu, xám nâu, trạng thái dẻo mềm

· Lớp 2: Cát nhỏ, xám nâu, xám xanh, kém chặt

· Lớp 3: Bùn sét pha, xám nâu, xám xanh, đôi chỗ kẹp các ổ cát mỏng, trạng thái chảy

· Lớp 4: Sét pha, xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng

	Chiều dày các lớp đất ở hố khoan

	Lớp đất
	Hố khoan

	
	HK1
	HK2

	
	Chiều dày

	Lớp 1
	2.20
	1.50

	Lớp 2
	10.50
	11.10

	Lớp 3
	16.30
	16.20

	Lớp 4
	>1.00
	>1.20


	Đặc trưng cơ lý các lớp đất

	Tính chất cơ lý
	Đơn vị
	Lớp đất

	
	
	1
	2
	3
	4,00

	Cở hạt
	Hạt cát
	%
	43.6
	99.98
	38.20
	43.80

	
	Hạt bụi
	%
	43.2
	0.02
	49.40
	44.60

	
	Hạt sét
	%
	13.2
	0.00
	12.40
	11.60

	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	38.0
	25.80
	51.00
	33.80

	Dung trọng ướt
	γw
	g/cm³
	1.80
	1.86
	1.61
	1.83

	Dung trọng khô
	γk
	g/cm³
	1.31
	1.48
	1.06
	1.37

	Dung trọng đẩy nổi
	γ’
	g/cm³
	0.83
	0.92
	0.65
	0.87

	Tỷ trọng
	ƿ
	g/cm³
	2.74
	2.64
	2.60
	2.74

	Độ rỗng
	n
	%
	52.50
	44.00
	59.10
	50.10

	Hệ số rỗng
	e
	-
	1.11
	0.79
	1.44
	1.00

	Độ bão hòa
	G
	-
	0.94
	0.87
	0.92
	0.92

	Giới hạn chãy
	Wp
	%
	48.20
	 
	47.69
	43.70

	Giới hạn dẻo
	Wl
	%
	26.20
	 
	27.53
	23.90

	Chỉ số dẻo
	Ip
	%
	22.00
	 
	20.16
	19,80

	Độ sệt
	B
	-
	0.54
	 
	1.17
	0.50

	Lực dính
	C
	daN/cm²
	0.07
	0.09
	0.06
	0.08

	Góc nội ma sát
	φ
	độ
	8033’
	24020’
	4033’
	13031’

	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm²/daN
	0.07
	0.025
	0.113
	0.039

	Mô đuyn tổng biến dạng
	E1-2
	cm²/daN
	28.60
	68.80
	19.60
	50.10


	Kết quả tính toán sức chịu tải qui ước R

	Tên lớp đất
	φ
	C
	m1
	m2
	γ
	γ’
	A
	B
	D
	b
	h
	Rtc

	 
	Độ
	Phút
	(T/m²)
	 
	 
	(T/m³)
	(T/m³)
	 
	 
	 
	m
	m
	(T/m²)

	1
	8
	33
	0.703
	1.1
	1.0
	0.826
	0.826
	0.14
	1.55
	3.93
	1.0
	1.0
	4.6

	2
	24
	20
	0.872
	1.1
	1.0
	0.920
	0.920
	0.72
	3.87
	6.45
	1.0
	1.0
	10.8



Kết luận:


Qua các yếu tố địa chất công trình như mô tả trên cho thấy khu vực xây dựng có điều kiện địa chất công trình tương đối phức tạp, tính chất các lớp đất từ trên xuống như sau:

· Lớp 1: Sét pha, vàng nâu, xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Lớp đất này tương đối yếu, chưa trải qua quá trình nén chặt tự nhiên nên có cường độ chịu tải tương đối thấp, tính nén lún tương đối cao, khả năng biến dạng tương đối lớn.

· Lớp 2: Cát nhỏ, xám nâu, xám xanh, kém chặt: cường độ chịu lực trung bình, khả năng biến dạng trung bình.

· Lớp 3: Bùn sét pha, xám nâu, xám xanh, đôi chỗ kẹp các ổ cát mỏng, trạng thái chảy: đây là lớp đất yếu, cường độ chịu tải thấp, tính nén lún cao, khả năng biến dạng lớn.

· Lớp 4: Sét pha, xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng: lớp đất có tính năng xây dựng thuộc loại trung bình đến tốt.

3. Hiện trạng dân số:


Trên diện tích 9,88ha, hiện nay có khoảng 23 hộ dân sinh sống với 115 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu của người dân trong khu vực quy hoạch là canh tác nông nghiệp.

4. Hiện trạng sử dụng đất:

Bảng tổng hợp sử dụng đất

	Stt
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m²)

	1
	Đất ở nông thôn + cây lâu năm
	ONT+CLN
	17.198,5

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	19.697,0

	3
	Đất trồng lúa
	LUC
	49.883,0

	4
	Đất trồng cây hàng năm khác
	BHK
	705,0

	5
	Sông rạch
	SON
	4.768,0

	6
	Đất giao thông
	DGT
	6.548,5

	 
	Cộng
	
	98.800,0


5. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

       - Kiến trúc nhà ở dân dụng: Chủ yếu là nhà cấp 4, nhà bán kiên cố, nhà tạm, nhà vệ sinh, chuồng trại… do người dân tự xây dựng. 

        - Khu vực quy hoạch với tổng diện tích 9,88ha, có rất ít nhà cửa, dân cư sinh sống, do vậy, việc đền bù giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi.

- Cảnh quan: khu vực quy hoạch có mật độ dân cư thấp, cảnh quan mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước, do nằm cạnh sông Ba Si nên thiên nhiên trong lành, quanh năm mát mẻ.
6. Hiện trạng hạ tầng xã hội: Hiện trạng trong khu vực quy hoạch không có các công trình hạ tầng xã hội.
7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

7.1. Cao độ nền:

+ Cao độ khu vực quy hoạch chênh lệch không nhiều, địa hình khá bằng phẳng.

+ Cao độ bình quân đỉnh đường trong khu vực quy hoạch: từ +1.62 đến  +2.56.

+ Cao độ địa hình: từ +1.04 đến +1.61.

7.2. Hiện trạng giao thông:

+ Hiên nay, Nguyễn Đáng (ĐH .03) đang đầu tư mở rộng, đây là trục chính đô thị, kết nối Khu trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh với thành phố Trà Vinh với thành phố Trà Vinh.

+ Trong khu vực quy hoạch 9,88ha, hiện nay có: 
* Đường nhựa hiện hữu mặt rộng 3m, dài 346m, nối từ đường Nguyễn Đáng (ĐH.03) vào khu quy hoạch.

* Đường bê tông xi măng số 1: dài 95m, mặt bê tông rộng 2,2m, nối từ đoạn cong của đường vào dự án hồ chứa nước ngọt đến đường nhựa hiện hữu.

* Đường bê tông xi măng số 2: dài 244m, mặt bê tông rộng 3,5m, nối từ ranh phía Đông Nam đến đường nhựa hiện hữu.

* Đường bê tông xi măng số 3: dài 45m, mặt bê tông rộng 3,7m, nối từ ranh phía Đông Bắc đến đường nhựa hiện hữu.

+ Về phía Tây của khu quy hoạch tiếp giáp với sông Ba Si, đây là tuyến giao thông đường thủy quan trọng của tỉnh Trà Vinh nói chung và khu vực huyện Châu Thành nói riêng.
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                                      Hiện trạng hệ thống giao thông
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                                      Hiện trạng đường mặt nhựa

7.3. Hiện trạng thoát nước: 

* Nước mưa trong khu vực quy hoạch hiện nay tự thấm và chảy tràn ra vào các mương vườn, kênh, rạch và sông Ba Si.

* Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải.

- Hiện trạng vệ sinh môi trường: Rác thải chưa được thu gom, người dân trong khu vực quy hoạch tự đốt và chôn lấp.

7.4. Hiện trạng cấp nước: 

+ Tuyến cấp nước được bố trí dọc theo trục đường giao thông nông thôn trong phạm vi quy hoạch. Nguồn nước được cấp từ nhà máy nước Nguyệt Hóa công suất 10.000m³/ngày.đêm.

7.5. Hiện trạng cấp điện: 

+ Hiện tại khu vực quy hoạch có lưới hạ thế 0,22/0,38kV hiện hữu đi dọc theo các trục đường trong khu quy hoạch.
+ Lưới điện trong khu vực được cấp nguồn từ tuyến 478TV thuộc trạm 110/22kV Trà Vinh. 

8. Hiện trạng môi trường:

Khu vực quy hoạch nằm xa các khu dân cư, mật độ đường giao thông thấp, mật độ cây xanh lớn, môi trường nước, không khí và môi trường đất tốt.

9. Đánh giá hiện trạng các dự án đang triển khai: Hiện trạng trong khu vực quy hoạch không có các dự án đang triển khai.

Nhận xét:

Khu vực quy hoạch nằm trên phần lớn là đất nông nghiệp, có ở vị trí thuận lợi cho việc kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, nên chủ trương quy hoạch phát triển thành Khu trung tâm Chính trị – hành chính là hợp lý và cần thiết nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu thực tế và đảm bảo điều kiện cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Nói một cách khác, mục đích của dự án là biến vùng đất trồng cây nông nghiệp có năng suất trung bình thành một Khu trung tâm Chính trị – hành chính hiện đại của thành phố.

Thuận lợi:

Điều kiện tự nhiên về khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thủy văn khu vực quy hoạch nhìn chung là phù hợp và thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng khu Khu trung tâm Chính trị – hành chính, không bị tác động xấu đến các hạng mục xây dựng trong Khu trung tâm.

Phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch của tỉnh.

Khu vực quy hoạch nằm ở vị trí thuận lợi để phát triển giao thông, kết nối với đường Nguyễn Đáng (ĐH.03) đang triển khai và các tuyến đường theo quy hoạch chung, đường thủy có sông Láng Thé - Ba Si kết nối với hệ thống sông Cổ Chiên và sông Trà Vinh.

Ít công trình kiến trúc, mật độ dân thấp nên thuận lợi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Địa hình không phức tạp, chỉ cần san nền đến cao độ thiết kế là có thể thi công xây dựng công trình.

Địa chất trung bình, công trình xây dựng sẽ ổ định khi sử dụng móng cọc đến tầng đất chịu tải tốt.

Môi trường đủ khả năng đáp ứng khi dự án đi vào hoạt động.

Khó khăn: Kinh phí tốn kém do phải đầu tư sang nền và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên nền địa chất tương đối yếu.

10. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất để nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch chi tiết; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết để đảm bảo thực tiển, khả thi và phù hợp quy định.

- Xác định chỉ tiêu về quy mô phục vụ, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.

- Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát.

- Quy định, đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể có tính đặc thù.

- Đề xuất cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả, phù hợp với quy mô, tính chất của quy hoạch.

- Giải quyết nhu cầu đầu tư cũng như việc tận dụng giá trị các quỹ đất đã thu hồi, tăng hiệu quả dự án, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố.

- Bố trí các khu chức năng: làm việc, công cộng – kỹ thuật, phụ trợ – phục vụ, cây xanh, giao thông…

- Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

- Lập các quy định về tổ chức, quản lý công tác xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp quy hoạch.

CHƯƠNG 3
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUY HOẠCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP,
CÁC YÊU CẦU ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH
I.  Mục tiêu quy hoạch:
- Tổ chức, sắp xếp kế hoạch khai thác đất đai có hiệu quả, phù hợp với quy mô của khu vực quy hoạch và xây dựng hoàn chỉnh các khối trụ sở cơ quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Bố trí trụ sở làm việc Đảng bộ, các tổ chức Đoàn thể, chính trị, xã hội; Trụ sở làm việc HĐND – UBND thành phố; Trung tâm hành chính công, trụ sở tiếp công dân; Trung tâm chính trị; Trụ sở làm việc các hội đặc thù, trung tâm, các đơn vị sự nghiệp khác; Hội trường 500 chỗ, nhà khách, nhà ăn, các hạng mục phụ trợ; ... xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Tạo cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên khu vực trung tâm chính trị - hành chính thành phố Trà Vinh và công tác quản lý.
II. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị:
Theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh thuộc loại công trình Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, do đó phù hợp với loại “đất cơ quan, trụ sở đô thị” của đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045.
- Phù hợp với Nghị quyết số 17-NQ-TU vì thành phố Trà Vinh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; là đầu mối giao thông của tỉnh với các huyện và các tỉnh lân cận; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, đóng vai trò trung tâm, động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

- Phù hợp với mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị thành phố Trà Vinh đến năm 2030 là cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II; đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng công tác xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh là khu phục vụ cho hoạt động của các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, Đoàn thể… của thành phố Trà Vinh phù hợp với chương trình và kế hoạch phát triển đô thị đã được ban hành, đảm bảo sự phát triển ổn định, hài hòa khu vực đô thị, đóng góp vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và bền vững.
III. Các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung.

Theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 xác định các khu vực phát triển đô thị bao gồm:

- Khu vực 1 - Khu đô thị trung tâm hiện hữu: Bao gồm phườn 1,2,3,4,5,6,7, với chức năng là trung tâm hành chính tỉnh, thương mại, văn hóa, du lịch dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo. Hình thành đô thị trung tâm xanh, sinh thái, bền vững giữ được bản sắc riêng. Đây là khu chuyển đổi chức năng; khu hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo và xen cài các chức năng mới. Diện tích khoảng 1.252,73 ha -1.352,73 ha.

- Khu vực 2 - Khu phát triển phía Bắc: Bao gồm xã Đại Phước và xã Long Đức, hình thành khu đô thị công nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Là khu đô thị cửa ngõ phía Bắc của thành phố.Với 02 trục đô thị hóa (Quốc lộ 60 và tuyến hành lang ven sông Cổ Chiên) và trục hành lang sinh thái sông Ba Si. Động lực phát triển khu đô thị này là khu công nghiệp Cổ Chiên và khu công nghiệp Long Đức. Diện tích khoảng 5.812,52 ha - 5.912,52 ha.

- Khu vực 3 - Khu đô thị  trung tâm mới: Bao gồm xã Nguyệt Hóa, Phường 8 mở rộng, Đây là khu đô thị hành chính mới của thành phố kết hợp với dịch vụ du lịch. Hình thành trung tâm mới của đô thị là khu trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ đô thị. Với 2 trục phát triển là đường Nguyễn Đáng, quốc lộ 53 và trục hành lang sinh thái sông Ba Si -Láng Thé. Động lực phát triển khu đô thị này là khu hành chính thành phố, trung tâm thể dục thể thao kết hợp với công viên vui chơi giải trí ven sông cấp vùng và bến xe cấp tỉnh. Diện tích khoảng 2.821,54 ha - 2.921,54 ha.

- Khu vực 4 - Khu phát triển phía Đông: Bao gồm xã Hòa Thuận, Phường 9 mở rộng, hình thành khu đô thị dịch vụ hậu cần công nghiệp,dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Với 03 trục phát triển là Quốc lộ 53, 54 và tuyến hành lang ven sông Cổ Chiên. Hình thành cụm công nghiệp tại xã Hòa Thuận tạo động lực phát triển dựa trên trục Tỉnh lộ 915B. Diện tích khoảng 2.850.76 ha - 2.950.76 ha.

- Khu vực 5 - Khu phát triển phía Tây: Bao gồm xã Đại Phúc và xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, hình thành khu đô thị đô thị dịch vụ hậu cần công nghiệp kết hợp phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Với 03 trục phát triển là Quốc lộ 60, 53, đường Huyện 3 và tuyến hành lang sinh thái sông Ba Si -Láng Thé . Diện tích khoảng 3.099,42 ha-  3.199,42 ha.
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	Sơ đồ các khu vực phát triển


Theo đó, Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh thuộc Khu đô thị  trung tâm mới: Bao gồm xã Nguyệt Hóa, Phường 8 mở rộng, Đây là khu đô thị hành chính mới của thành phố kết hợp với dịch vụ du lịch.

CHƯƠNG 4

LỰA CHỌN CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI, XÁC ĐỊNH QUI MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT,
 HẠ TẦNG XÃ HỘI 
I.  Chỉ tiêu đất đai:

- Quy mô diện tích





: 9,88 ha.

- Quy mô dân số dự kiến (số người làm việc)

: 335 người.


- Chỉ tiêu đất xây dựng công trình


: ≤ 3,952 ha (40%).
- Chỉ tiêu đất cây xanh




: ≥ 2,964 ha (30%).
- Hệ số SDĐ






: 0,142 lần.
	Stt
	Hạng mục sử dụng đất
	Diện tích (m²)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất xây dựng công trình
	6.195,6
	6,27

	II
	Đất cây xanh - sân thể thao - hồ nước
	52.643,4
	53,28

	III
	Đất giao thông - sân bãi – hạ tầng kỹ thuật
	39.961,0
	40,45

	 
	Tổng cộng
	98.800,0
	100,00


	Stt
	Hạng mục sử dụng đất
	Diện tích (m²)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất xây dựng công trình
	6.195,6
	6,27

	1
	Khối Nhà làm việc Đảng bộ - Các Đoàn thể chính trị - xã hội
	942,4
	

	2
	Khối HĐND - UBND  
	1.475,0
	

	3
	Khối Trung tâm hành chính công - Trụ sở tiếp công dân 
	1.023,8
	

	4
	Khối Trung tâm chính trị 
	696,0
	

	5
	Khối Nhà làm việc các Hội đặc thù, các Trung tâm sự nghiệp 
	1.035,0
	

	6
	Khối Hội trường 500 chỗ, Nhà khách - nhà ăn 
	996,5
	

	7
	Các nhà bảo vệ
	27,0
	

	II
	Đất cây xanh - sân thể thao - hồ nước
	52.643,4
	53,28

	1
	Cây xanh sử dụng công cộng
	20.000,0
	

	2
	Cây xanh - sân thể thao - hồ nước
	32.643,4
	

	III
	Đất giao thông - sân bãi
	39.961,0
	40,45

	 
	Tổng cộng
	98.800,0
	100,00


II. Chỉ tiêu hạ tầng xã hội: Trong khu vực quy hoạch không đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng xã hội khác.
III.  Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

-
Chỉ tiêu cấp điện: 30W/m² sàn.

- Chỉ tiêu cấp nước: 

+ Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 15 lít/ người/ ngày.

+ Chỉ tiêu cấp nước tưới cây: 3 lít/m²/ ngày đêm.

+ Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy: 2,5 lít/ s cho mỗi họng chữa cháy.

-
Nhu cầu thoát nước tối thiểu tương ứng với nhu cầu cấp nước.

- Thông tin liên lạc: 30 thuê bao/ha.
-
Chỉ tiêu rác thải: 1kg/người-ngày.

-
Tỷ lệ thu gom chất thải rắn:  100% lượng chất thải rắn.

IV. Xác định qui mô dân số, đất đai, nhu cầu về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật:
1. Quy mô dân số dự kiến (số người làm việc): 335 người.
2. Qui mô đất đai: 9,88 ha
3. Các nhu cầu về cơ sở hạ tầng xã hội: Như đã trình bày ở trên, khu quy hoạch là Khu trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh nên không có các hạng mục hạ tầng xã hội khác.
4. Các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

4.1.  Nhu cầu hệ thống giao thông: nhu cầu hệ thống giao thông theo quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2045 tuy nhiên cần phải:
· Đáp ứng yêu cầu trước mắt và có xét tới định hướng phát triển bền vững, lâu dài nhiều mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường của địa phương.
· Dự báo được lưu lượng xe thiết kế để lựa chọn cấp hạng kỹ thuật của đường.
· Kết hợp chặt chẽ mạng lưới giao thông với quy hoạch hệ thống đường dây tải điện, thông tin hữu tuyến…
· Các tuyến đường sử dụng hợp lý địa hình, vận dụng chính xác các tiêu chuẩn mặt cắt ngang, bình đồ và mặt cắt dọc, khi điều kiện cho phép nên cố gắng sử dụng chỉ tiêu kỹ thuật cao.

· Tuyến đường thiết kế cần duy trì cân bằng sinh thái, chú ý đến bảo vệ môi trường, chú ý phối hợp giữa môi trường địa phương và cảnh quan, hạn chế giải phóng mặt bằng nhà ở và đất nông nghiệp.

4.2.  Nhu cầu hệ thống cấp điện:

· Đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật.

· Đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục và ổn định.

· Tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng điện.

· Ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến để tối ưu hóa công năng sử dụng của công trình.

· Dễ dàng kiểm soát, bảo trì hệ thống khi hoạt động.

· Giảm tối đa chi phí cho việc vận hành và bảo trì hệ thống.

· Hệ thống chiếu sáng đáp ứng được độ sáng yêu cầu.
· Hệ thống điện hạ thế phải có thiết bị bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ chạm đất, bảo vệ chống giật và chống rò rỉ nhằm đảm bảo các yêu cầu.
4.3. Nhu cầu hệ thống cấp nước:
      Hệ thống cấp nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành cấp nước; đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn nước an toàn và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.
·  Kết cấu và vật liệu xây dựng công trình cấp nước phải đảm bảo yêu cầu bền vững, ổn định trong suốt thời hạn sử dụng (tuổi thọ) công trình dưới tác động của điều kiện tự nhiên, các tác động của môi trường xung quanh, các tác động trong quá trình vận hành.
·  Chất  lượng  nước  cấp  cho  sinh  hoạt  phải đảm  bảo  yêu  cầu  của  tiêu  chuẩn  vệ  sinh nước  sinh  hoạt.  Hoá  chất,  vật  liệu,  thiết  bị  trong  xử  lý,  vận  chuyển  và  dự  trữ nước sinh hoạt không được ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khoẻ của con người.
4.4. Nhu cầu hệ thống thoát nước:

· Hệ thống thoát nước bên ngoài phải phù hợp với quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành thoát nước đô thị được phê duyệt và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

· Vật liệu và kết cấu ống, cống, mối nối và các công trình trên mạng lưới thoát nước phải đảm bảo độ bền lâu, ổn định dưới tác động của tải trọng, điều kiện tự nhiên và tác động ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

4.5. Nhu cầu hệ thống TTLL:

        - Thiết kế đồng bộ hệ thống viễn thông và cáp truyền hình. Các loại dây phải đủ dung lượng đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trước mắt và trong tương lai. Trong trường hợp cần thiết có thêm hệ thống điều khiển từ xa các thiết bị kỹ thuật.
CHƯƠNG 5
XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUI MÔ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
I.  Xác định chức năng sử dụng đất:
1. Đất xây dựng công trình:
	- Đất xây dựng Khối Nhà làm việc Đảng bộ - Các Đoàn thể chính trị - xã hội

	- Đất xây dựng Khối HĐND - UBND  

	· Đất xây dựng Khối Trung tâm hành chính công - Trụ sở tiếp công dân 

	· Đất xây dựng Khối Trung tâm chính trị 

	· Đất xây dựng Khối Nhà làm việc các Hội đặc thù, các Trung tâm sự nghiệp 

	· Đất xây dựng Khối Hội trường 500 chỗ, Nhà khách - nhà ăn 

	· Đất xây dựng Các nhà bảo vệ


2. Đất cây xanh - sân thể thao - hồ nước
3. Đất giao thông - sân bãi
II.  Qui mô diện tích:

1. Đất xây dựng công trình



: 6.195,6m²
2. Đất cây xanh - sân thể thao - hồ nước

: 52.643,4m²
3. Đất giao thông - sân bãi



: 39.961,0m²
III.  Dân số dự kiến (số người làm việc)

: 335 người

IV.  Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Quy mô diện tích





: 9,88ha.

- Quy mô dân số dự kiến (số người làm việc)

: 335 người


- Chỉ tiêu đất xây dựng công trình


: ≤ 3,952 ha (40%).

- Chỉ tiêu đất cây xanh




: ≥ 2,964 ha (30%).
- Hệ số sử dụng đất toàn khu



: 0,142 lần

V. Chỉ giới xây dựng:

1. Đường quy hoạch dự kiến (Đ1)




: ≥ 6m
2. Đường thuộc dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé
: ≥ 6m
VI. Mật độ xây dựng: ≤ 40%
VII. Tầng cao:

	- Đất xây dựng Khối Nhà làm việc Đảng bộ - Các Đoàn thể chính trị - xã hội: 3 tầng

	- Đất xây dựng Khối HĐND – UBND:  3 tầng

	· Đất xây dựng Khối Trung tâm hành chính công - Trụ sở tiếp công dân:  1 tầng 

	· Đất xây dựng Khối Trung tâm chính trị :  1 tầng

	· Đất xây dựng Khối Nhà làm việc các Hội đặc thù, các Trung tâm sự nghiệp:  3 tầng 

	· Đất xây dựng Khối Hội trường 500 chỗ, Nhà khách - nhà ăn:  2 tầng 

	· Đất xây dựng Các nhà bảo vệ:  1 tầng


VIII. Hệ số sử dụng đất: 1,0 - 4,0
Chỉ tiêu sử dụng đất các khu được lập thành bảng:

	STT
	Khối chức năng
	Tổng DT sàn
	số tầng
	DT trệt
	Hệ số SDD


	Khối số 1
	Đảng bộ - ĐT - CT - XH
	2.827,2 
	3
	942,4 
	3

	Khối số 2
	HĐND - UBND
	4.425,00 
	3
	1.475,0 
	3

	Khối số 3
	TT HCC - Tiếp dân
	1.023,8 
	1
	1.023,8 
	1

	Khối số 4
	TT Chính trị
	696,0 
	1
	 696,0 
	1

	Khối số 5
	Các hội đặc thù-TT-Các ĐV sự nghiệp khác
	3.105,0 
	3
	1.035,0 
	3

	Khối số 6
	HT 500 chỗ + phụ trợ
	1.992,9 
	2
	 996,5 
	2

	Cộng
	 14.069,9 
	 
	6.168,6 
	 


CHƯƠNG 6

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN,  YÊU CẦU BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH TRÊN TỪNG LÔ ĐẤT, TỔ CHỨC CÂY XANH
I. Các yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, yêu cầu bố trí công trình trên từng lô đất:

Dựa trên cơ sở đánh giá chung về khả năng phát triển của khu vực cũng như điều kiện tự nhiên, dân số và vị trí, chọn phương án tối ưu để quy hoạch phân khu chức năng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống dân cư xung quanh và dễ tổ chức thực hiện. 

Dự án có 2 không gian chính: không gian bố trí các khối trụ cở cơ quan và không gian cảnh quan mở.

1. Không gian bố trí các khối trụ cở cơ quan:

- Vị trí:

· Đất xây dựng Khối Nhà làm việc Đảng bộ - Các Đoàn thể chính trị - xã hội bố trí phía Tây Bắc khu quy hoạch, phía sông Láng Thé.

· Đất xây dựng Khối HĐND - UBND bố trí phía Đông Nam khu quy hoạch   (phía Đường quy hoạch dự kiến (Đ1).

· Đất xây dựng Khối Trung tâm hành chính công - Trụ sở tiếp công dân bố trí phía Nam khu quy hoạch.

· Đất xây dựng khối Khối Trung tâm chính trị bố trí phía Đông Bắc khu quy hoạch   

· Đất xây dựng khối Nhà làm việc các Hội đặc thù, các Trung tâm sự nghiệp bố trí phía Đông Bắc khu quy hoạch   

· Đất xây dựng khối Khối Hội trường 500 chỗ, Nhà khách - nhà ăn bố trí phía Đông Bắc khu quy hoạch   

· Đất xây dựng các khối nhà bảo vệ bố trí ngay cổng các khối Nhà làm việc Đảng bộ - Các Đoàn thể chính trị - xã hội; HĐND – UBND; Trung tâm hành chính công - Trụ sở tiếp công dân;

- Chức năng: Trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các Hội đặc thù, các Trung tâm sự nghiệp... kèm các khu phục vụ, phụ trợ.

2. Không gian cảnh quan mở:

- Vị trí:



* Công viên cây xanh phía Tây Nam khu quy hoạch, giáp Đường thuộc dự án hồ chứa nước ngọt sông Láng Thé. 



* Không gian trung tâm nằm giữa khu quy hoạch. 

- Chức năng: Không gian xanh và không gian lễ nghi

- Qui mô: 
- Công viên cây xanh 
: 20.000m²

- Không gian trung tâm
: 23.826m²
3. Yêu cầu bố trí công trình trên từng lô đất:


- Tổ chức không gian đảm bảo khai thác hiệu quả khả năng sử dụng, công năng phù hợp với loại công trình công sở cơ quan hành chính, tạo môi trường làm việc chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc;
- Đảm bảo tính kinh tế trong xây dựng và khai thác, các phương án mang tính thực tiễn cao;
- Kiến trúc đẹp, mang tính bền vững, không lạc hậu theo thời gian;
- Chiều cao tầng

: ≥ 3,6m.

- Khoảng lùi


: ≥ 6m.

- Hình khối, màu sắc công trình, hình thức kiến trúc chủ đạo:

* Hình khối: hợp các khối hộp chữ nhật, kết hợp mái bằng, giải quyết tốt việc thoát nước, chống thấm, thông gió, chống nhiệt… .

* Màu sắc: không sử dụng màu đen hoặc màu sẩm cho tông màu chủ đạo. (có thể các điểm nhấn sử dụng những màu nóng như màu đỏ, màu cam, màu xanh biển …nhưng không vượt quá 15%).

* Hình thức kiến trúc chủ đạo: kiến trúc hiện đại, ấn tượng phù hợp với loại kiến trúc công sở cơ quan hành chính.

* Hàng rào, cổng rào phải thoáng, dễ dàng quan sát, bệ hàng rào cao không quá 0,6m (ưu tiên hàng rào bằng cây xanh).

- Yêu cầu về gắn kết cảnh quan:

· Tạo sự gắn kết, hài hòa giữa các công trình kiến trúc với tổng quan khu vực;
· Tạo được điểm nhấn trên trục Nguyễn Đáng (ĐH.03).
II. Tổ chức cây xanh:
- Cây xanh cách ly:

 * Bố trí quanh khu quy hoạch: có chức năng hấp thụ âm thanh, giảm tiếng ồn phát ra từ các đường giao thông xung quanh, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí, tạo bóng mát, ngoài ra còn điều hòa môi trường vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắng tiếng ồn.
* Cây xanh cản khói, ngăn bụi: chọn cây có chiều cao, cây không trơ cành, tán lá rậm rạp, lá nhỏ, mặt lá ráp.
* Khu vực có chất độc hại NO, CO2, CO, NO2, trồng cây theo phương pháp nanh sấu và xen kẽ cây bụi để hiệu quả hấp thụ cao (tốt nhất tạo 3 tầng tán).

* Trồng xen kẽ các loại cây có chiều cao trung bình với cây bụi, thảm cỏ, vườn hoa để tạo sự phong phú cho khu cảnh quan, nghiên cứu lựa chọn màu sắc lá cây, hoa để thể hiện ý tưởng trang trí, nâng cao tối đa hiệu quả của công trình cảnh quan.

* Dải cây cách ly cùng loại khi diện tích hẹp và hỗn hợp khi cần dải cách ly lớn.

* Các loại cây trồng trong đất cây xanh cách ly: bàn Đài loan, dẻ, lai, phi lao, chùm bao lơn, săng, đào lá to, đậu ma, nụ nhãn, sấu, vải, thị trám, muồng đen… 

- Cây xanh trên các trục đường:

* Trên các trục đường chính trồng các loại cây tán rộng thân thẳng có chiều cao từ 8 – 12m, như cây dầu, cây sao, giáng hương, …

* Trên các trục đường phụ, đường khu vực còn lại trồng các loại cây tán rộng có chiều cao dưới 8m như cây sộp, xà cừ, ngọc lan …

Vị trí trồng cây: cây được trồng trong hố trồng cây và đảm bảo khoảng cách, tầm nhìn theo quy định về cây xanh công cộng.

Không được bố trí các loại cây có mầm móng gây bệnh, cây có gai nhọn, mủ độc, cây có hoa hấp dẫn côn trùng, sâu bọ, không trồng cây dễ gãy đổ, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường…

Quản lý cây xanh: cây xanh được trồng, quản lý, khai thác và thụ hưởng theo quy định quản lý cây xanh.

Sau khi trồng và chăm sóc cây đường phố đến khép tán thì giao cho các tổ chức, cơ quan quản lý.
Các cây phải được đánh số theo dõi để quản lý

- Cây xanh trong công trình:

* Cây xanh công trình chủ yếu tạo bóng mát, kết hợp thảm cỏ - vườn hoa, cải thiện điều kiện vi khí hậu, tạo cảnh quan, mỹ quan cho công trình. 

* Trồng xen kẽ cây có chiều cao lớn, trung bình, thân gỗ với cây bụi, thảm cỏ, vườn hoa, kết hợp các tượng, phù điêu trang trí, bố cục cụ thể cho từng khu, thể hiện được ý tưởng thiết kế ngoại thất.

* Chọn cây phong phú về chủng loại cây bản địa và cây ngoại lai, có vẻ đẹp.
* Trồng cây đảm bảo bốn mùa có hoa lá xanh tươi.

* Chọn cây trang trí phải có giá trị trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén)

III. Xác định vị trí, qui mô, khu vực đặc trưng:

- Khu vực mang tính đặc trưng của khu quy hoạch là khu vực trung tâm dự án, các hạng mục ông trình xây dựng đều hướng vế khu vực trung tâm này, từ đây có thể nhìn bao quát  và tổng quan toàn dự án, đây cũng là nơi hội tụ của không gian từ các công trình kiến trúc và không gian cảnh quan chính.

- Vị trí khu vực đặc trưng nằm giữa khu quy hoạch.

- Qui mô khu vực đặc trưng khoảng 2,38ha
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                                           THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
I. Trục không gian chính:

1. Trục không gian công trình:


- Trục đường quy hoạch dự kiến (Đường Đ1) rộng 21m: đây là trục chính và là trục biểu tượng của dự án, kết nối dự án với trục đường Nguyễn Đáng (ĐH.03), trên trục này sẽ bố trí các hạng mục, chi tiết mang tính biểu tượng cho khu Trung tâm Chính trị - hành chính.


- Trục đường vào hồ chứa nước ngọt: là trục kết hợp giữa cảnh quan kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, thể hiên qua sự kết hợp giữa kiến trúc trụ sở Thành Ủy và cảnh quan sông Ba Si.

2. Trục không gian mở:


- Không gian trung tâm dự án, nằm giữa  khối công trình số 1,2,3,4,5,6, khu vực này bố trí các loại cây bonsai cỡ lớn, kết hợp hoa – cỏ mịn, sân chào cờ, tạo không gian cảnh quan đẹp, hiện đại, hài hòa với các cảnh quan xung quanh.


- Không gian công viên cây xanh 2 ha phía Tây Nam khu quy hoạch, đây là khu vực được định hướng là không gian mở do hình thành chuỗi liên kết với không gian trung tâm, không gian phía đường Nguyễn Đáng và không gian khu vực sông Ba Si.


- Không gian sông Ba Si: là không gian mặt nước từ cầu Trà Đét về phía Bắc đến hết ranh quy hoạch, môi trường nơi đây còn trong lành, cảnh quan đẹp do đó khu vực này được còn là điểm nhấn cảnh quan khu vực.

II. Các công trình điểm nhấn:

- Điểm nhấn là cụm các công trình kiến trúc có khối tích lớn nằm trong khu vực quy hoạch, các công trình này được bố cục ở vị trí gần trung tâm dự án, dễ nhận thấy và hình thức theo trường phái kiến trúc hiện đại, nổi bật nhưng hài hòa với cảnh quan chung.

- Khu vực sông Ba Si và công viên cây xanh 2ha là điểm nhấn cảnh quan tự nhiên, khu vực này cần có định hướng tôn tạo, xây dựng cụ thể và khai thác hiệu quả.
III. Hệ thống công trình:

* Cảnh quan nhân tạo:

Bao gồm các đồi thấp, hồ nước, thác nước nhân tạo, tượng nhỏ, điêu khắc dân gian… sẽ được nghiên cứu về vật liệu để bố trí trong khu quy hoạch.

* Các công trình tập trung: 

- Hệ thống các công trình trong dự án, yêu cầu không gian kiến trúc hiện đại, đóng vai trò là điểm nhấn kiến trúc của khu quy hoạch. 

- Các khu vực, công trình còn lại mang tính gắn kết, hoàn chỉnh chức năng cho trung tâm chính trị – hành chính, các công trình này mang phong cách kiến trúc hiện đại từ vật liệu, dáng dấp đến màu sắc và hài hòa với cảnh quan chung.

- Các cấu trúc cảnh quan khác: bao gồm các biển chỉ dẫn, ghế nghỉ, biển quảng cáo, thùng rác, block điện thoại công cộng, block thông tin, các vật dụng trang trí...sẽ được thiết kế thống nhất, đẹp, đồng bộ, độc đáo, hiện đại.

[image: image6.jpg]



            Trục không gian công trình (Đường Qh dự kiến Đ1)
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     Trục không gian công trình (Đường vào hồ chứa nước ngọt)
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                       Trục không gian mở – Khu trung tâm
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         Trục không gian mở – Khu công viên cây xanh công cộng
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                      Trục không gian mở – Khu công viên cây xanh công cộng
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            Trục không gian mở – Khu công viên cây xanh công cộng
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                 Trục không gian mở – Không gian song Ba Si
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         Công trình điểm nhấn – Trụ sở HĐND-UBND
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           Công trình điểm nhấn – Trụ sở khối Đảng bộ
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           Công trình điểm nhấn – Trụ sở khối Đảng bộ
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                 Tổng quan – view đường Nguyễn Đáng
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                     Tổng quan – view từ phía Tây Nam
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XÁC ĐỊNH KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

I.  Nguyên tắc, yêu cầu bố trí công trình ngầm.

Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm đường ống - hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị tán lớn, rễ sâu.

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m) đảm bảo phù hợp QCVN 01:2021/BXD

II.  Quy định bố trí công trình ngầm.

	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải
	Cống thoát nước mưa
	Cáp điện
	Cáp thông tin
	Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1.5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1

	Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật
	1,5
	1
	1
	2
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	-

	Cống thoát nước thải
	1
	 
	0,4
	0,5
	0,5
	-

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	-

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	-

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-


· Trường hợp đường ống cấp nước sinh hoạt song song với đường ống thoát nước thải, khoảng cách giữa các đường ống không được < 1,5 m, khi đường kính ống cấp nước ≥ 200 mm khoảng cách đó không được < 3 m;

· Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính ≥ 300 mm và với cáp thông tin không được < 1 m;

· Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước song song với nhau: không được < 0,7 m khi đường kính ống < 400 mm; không được < 1 m khi đường ống từ 400 mm đến 1 000 mm; không được < 1,5 m khi đường kính ống > 1 000 mm. Khoảng cách giữa các đường ống có áp lực khác cũng áp dụng quy định đối với đường ống cấp nước;

· Ngoài ra các quy định về hệ thống tuy-nen và hào kỹ thuật tuân thủ QCVN 07-3:2016/BXD
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QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
I. Quy hoạch chuẩn bị cao độ đất xây dựng:

1. Căn cứ thiết kế:

Quy hoạch san nền dựa trên cơ sở các tài liệu:

· TCVN 4447:2012: Công tác đất, Quy trình thi thi công và nghiệm thu

· Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 và những số liệu điều tra thực tế.

· Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thủy văn, ... tại khu vực thiết kế. 

· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

2. Giải pháp thiết kế:

Hiện trạng khu đất: 

+ Cao độ bình quân đỉnh đường Nguyễn Đáng (ĐH.03) hoàn thiện: từ + 2,85 đến + 3,00 m.

+ Trên cơ sở địa hình hiện hữu của khu vực, quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo theo chế độ tự chảy, cao độ mặt bằng san lấp chung của toàn khu phải được thiết kế đồng bộ với hệ thống đường, cao độ được thiết kế trên các nguyên tắc sau:

·  Mặt bằng san lấp phù hợp với địa hình, dân sinh của các khu vực xung quanh và quy hoạch san nền của quy hoạch phân khu được duyệt.

·  Bám theo địa hình hiện hữu để giảm thiểu khối lượng đào đắp.

·  Độ dốc dọc của các tuyến đường phải đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định.

·  Mặt bằng san lấp đảm bảo thoát nước tốt và không bị ngập úng trong quá trình san lấp.

·  Trên nguyên tắc san lấp tại chỗ, nên cần phải cân bằng khối lượng đào, đắp để không vận chuyển đất đắp từ nơi khác đến hoặc vận chuyển đổ đi (trừ đất không tận dụng được).

· Cao độ san lấp: 2.70m

· Lưới san lấp: 25m x 25m

· Vật liệu san lấp: cát đen sông

· Phương án san lấp: sáng thổi công suất lớn

· Độ dốc san lấp: san lấp bằng.

· Diện tích toàn khu đất: 98.800m²

· Diện tích san lấp: 98.800m²

· Chiều cao san lấp trung bình: h=1,60m

· Khối lượng cát san lấp: 157.973,8m³

· Tổng khối lượng cát san lấp có xét hệ số tơi xốp (k=1.22): 192.728,1m³

· Lu lèn yêu cầu độ chặt K ( 0.90.

· Đê bao chắn cát bằng đất đắp, thi công bằng xe cơ giới

· Hệ số đầm nén đê bao k=0.85

· Taluy đê bao mặt trong có hệ số mái M=1, đất được lấy trong mặt bằng dự án và cách chân đê 3m

· Khối lượng đất đắp đê bao sẽ được bơm cát bù vào.

II. Hệ thống giao thông:
Diện tích giao thông – sân bãi: 39.961m² chiếm 40,45% diện tích khu quy hoạch.

        Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính

- Chiều dài đường quy hoạch dự kiến (Đ1) 
:341,6m;

- Lộ giới đường quy hoạch dự kiến (Đ1) 
:21m;

- Diện tích đường quy hoạch dự kiến (Đ1) 
:3.664m²;

- Diện tích sân đường nội bộ 


:36.297m²;

- Chiều rộng đường nội bộ 


:≥7m;

· Cấp kỹ thuật thiết kế

Đường quy hoạch dự kiến (Đ1 là đường đối ngoại - từ ranh phía Nam đến hết ranh phía Bắc khu quy hoạch): lộ giới 21m, (vỉa hè - lòng đường  - vỉa hè) (5m-11m-5m), khoảng lùi xây dựng 6m. 

Đường nội bộ trong dự án rộng ≥7m kết nối các hạng mục công trình với nhau, tạo công năng hoàn chỉnh cho Trung tâm;  

Mặt cắt ngang các dải đường được bố trí như sau: 
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Với cấp kỹ thuật 40km/h, theo TCVN 4054 các yếu tố kỹ thuật chính được qui định như sau:

	Các chỉ tiêu
	Cấp thiết kế

	Tốc độ thiết kế, km/h
	40

	Bề rộng làn đường, đoạn chính tuyến (m)
	3m

	Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường (m)
	125

	Độ dốc dọc lớn nhất (%)
	8

	Độ dốc siêu cao lớn nhất (%)
	6


· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đường quy hoạch dự kiến (Đ1):

· Các dạng mặt cắt ngang đường cụ thể và các tuyến được thể hiện trong bản vẽ. Bán kính bó vỉa tại các nút giao cắt được thiết kế theo quy định:

+ Nút giao cắt giữa hai tuyến đường: Rmin=8m

· Loại đường: đường phân khu vực.
· Độ dốc dọc tối đa trên các loại đường : 8%

· Độ dốc siêu cao lớn nhất: 6%.

· Kết cấu áo đường: tầng mặt cấp cao A1.

· Tải trọng tính toán : trục đơn 12 tấn

· Đường cong đứng

· Bố trí đường cong đứng khi hiệu số của độ dốc dọc nơi đổi dốc ≥2%;

· Đường cong đứng dùng dạng đường cong tròn;

· Bán kính và chiều dài tối thiểu đường cong đứng với cấp 40 cho chính tuyến:

· Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu

: 700m;

· Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu
: 450m.

kết cấu mặt đường

· Mặt đường quy hoạch dự kiến (Đ1)
Mặt đường được xây dựng trên nền đã được xử lý đạt yêu cầu qui định tại các tiêu chuẩn 22TCN262-2000, TCVN4054-2005 và 22TCN211-06, mặt đường thiết kế loại cấp cao A1.

Tiêu chuẩn TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

Tiêu chuẩn TCVN 13592:2022 Đường đô thị – yêu cầu thiết kế thực hiện quy hoạch các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quy hoạch

· Tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn 120KN cho trục đường chính với áp lực tính toán lên mặt đường 0,6 Mpa, diện tích vệt bánh xe 36cm. Tải trọng trục 100KN cho các đường còn lại với áp lực tính toán lên mặt đường 0,6 Mpa, diện tích vệt bánh xe 33cm;

· Mô đun đàn hồi được xác định trong các giai đoạn đầu tư tiếp theo, và tuân thủ Tiêu chuẩn TCCS 38:2022/TCĐBVN Mục 9.2.2
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· Kết cấu áo đường: Theo hồ sơ thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tân chính trị – hành chính trong các giai đoạn tiến theo

- Kết cấu hè đường: Hè đường áp dụng hai loại kết cấu :

+ Vĩa hè :

- Gạch lát vĩa hè

- 10 cm cát gia cố xi măng 6 %

· Mặt đường nội bộ trong ranh quy hoạch: tuân thủ các qui định về xây dựng và phù hợp với mỹ quan chung của các khối chức năng trong khu quy hoạch.

Hồ sơ cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

 Cắm mốc đường

- Hệ thống các mốc thiết kế của mạng lưới giao thông được xác định tại các điểm giao nhau của tim đường tại các nút giao cắt và các đỉnh đường cong nằm tại điểm chuyển hướng. 

- Toạ độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ Quốc gia.

- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ thống cao độ Nhà nước.

- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ X và Y của các mốc cố định và kết hợp với tọa độ của các mốc cố định (bêtông) trong lưới chuyền I, II của hệ toạ độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500

Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- Chỉ giới đường đỏ : Là khoảng cách giữa hai mép ngoài của hè đường (toàn bộ bề rộng của đường) được quy định trên từng tuyến có quy mô bề rộng lộ giới xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông.

- Chỉ giới xây dựng : Là khoảng lùi từ chỉ giới đường đỏ tới công trình xây dựng, chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của khu vực xây dựng.

III. Hệ thống cấp điện:
1. Giới thiệu chung:

Theo tính toán tổng công suất điện cần cung cấp cho toàn bộ dự án là 559kVA. Trung tâm được cấp điện từ lưới điện 22kV hiện hữu, nguồn điện cung cấp từ tuyến 478TV, thuộc trạm 110/22kV Trà Vinh.

2. Mục tiêu thiết kế:

· Mục tiêu chung trong việc thiết kế các hạng mục kỹ thuật là nhằm đáp ứng các yêu cầu đầu tư dự án, yêu cầu sử dụng và các tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến.

·  Thiết kế đúng mục đích sử dụng

· Các hạng mục được thiết kế phù hợp với nhu chức năng và yêu cầu cần sử dụng của công trình trụ sở cơ quan.

· Giải pháp tối ưu về kinh tế

· Thiết kế kỹ thuật nhằm đạt những tiêu chí tối ưu về kinh tế, cụ thể là chi phí đầu tư ban đầu, chi phí về tiêu hao năng lượng, chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng và tuổi thọ của thiết bị khi đưa vào sử dụng.

· Độ tin cậy

· Thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, cụ thể là thiết kế hệ thống có hiệu quả và đạt độ tin cậy cao.

· Đơn giản trong vận hành và duy tu bảo dưỡng

· Thiết kế kỹ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu vận hành và duy tu bảo dưỡng một cách kinh tế và đơn giản, cụ thể là những yếu tố sau:

· Vận hành đơn giản và dễ dàng.

· Thiết bị máy móc đồng bộ về chức năng và các quy cách kỹ thuật.

· Duy tu bảo dưỡng dễ dàng, phụ tùng thay thế luôn có sẵn để thay thế khi cần.

· Có khả năng ngăn bụi, nước và sự xâm nhập của côn trùng vào các thiết bị kỹ thuật.

· Tích hợp các hạng mục trong quá trình thiết kế

· Phối hợp chặt chẽ các bộ môn kỹ thuật trong quá trình thiết kế nhằm đạt được sự tích hợp và đồng bộ trong việc lắp đặt các hạng mục kỹ thuật.

3. Máy biến thế :

· Nguồn điện lưới cho sự án sẽ được cung cấp bởi máy biến thế công suất 570Kva.


4. Các tiêu chuẩn tham khảo 

· NFPA 99: 

National Fire Protection Association.

· NEC:


National Electrical Code.

· IEC:


International Electrotechnical Commision

· IEE-16th Edition:
Wiring Regulation (United Kingdom)

· BS 6651:

Regarding Lightning Protection

· BS 5655:

Lift Installation 

· CIBSE

Chartered Institution of Building Services Engineers

· Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 60364 – Lắp đặt điện trong tòa nhà


5. Các tiêu chuẩn thiết kế 

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 185:1986 - Hệ thống tài liệu thiết kế, ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447:2005 – Lắp đặt điện cho công trình xây dựng. 

· Tiêu chuẩn việt nam TCVN 9207 : 2012 - Đặt đường dây dẫn trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Tiêu chuẩn việt nam TCVN 9206 : 2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

· Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 263:2002 - Lắp đặt cáp và dây điện cho công trình.

· Qui phạm trang bi điện 11TCN 18-21 2007.

· TCXDVN 333: 2005 – Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

· TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp – yêu cầu chung.

· TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - Đường phố - Quảng trường đô thị.

· QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

· QCVN:01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

· TCVN 7114-1,3:2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, Chiếu sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà;

· QCVN 09:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 

· TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất Thiết bị cho các Công trình Công nghiệp

· TCVN 9385 : 2012 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

6. Thuyết minh hệ thống điện:

6.1.Công suất điện cho công trình
· Sử dụng cáp đồng 22kV CXV/DSTA 240mm2 đi ngầm cấp nguồn cho toàn công trình. 

· Xây dựng mới 2 máy biến thế có công suất 250 và 320 KVA, trạm được thiết kế với các tủ điện trung thế RMU, cầu chì bảo vệ LBFCO để cấp điện cho toàn bộ dự án.

· Hệ thống cung cấp điện sẽ là 380/220V/3 pha/5dây/50Hz. Các tủ chuyển mạch hạ thế chính được lắp đặt trong phòng tủ điện chính. 

· Các bộ ngắt mạch dạng hộp đúc ACB, MCCB, MCB sẽ được sử dụng để cách ly an toàn cho các bộ phận cấp điện. Tất cả các MCCB. MCB đầu vào và đầu ra sẽ bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch để bảo vệ thiết bị điện . Các bộ ngắt mạch dạng hộp đúc MCCB, MCB và ngắt mạch cầu chì sẽ được sử dụng để bảo vệ các mạch nhánh và thiết bị phục vụ chữa cháy tương ứng.

6.2.Lưới điện phân phối: 

· Để cung cấp điện cho các phụ tải khu quy hoạch, cần xây dựng mới mạng phân phối điện trung hạ áp bao gồm:

a. Trạm ngắt phân phối điện:

· Xây dựng 1 mạch vòng trung áp 22kV bên trong khu quy hoạch, nhận điện từ đường dây 22kV từ hệ thống chung, để phân phối điện đến trạm biến áp 22/0,4kV xây dựng mới cấp điện cho các phụ tai khu quy hoạch.

b. Trạm biến thế phân phối 15-22 / 0,4 kV:

· Xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4kV, dùng máy biến áp 3 pha để đáp ứng yêu cầu phụ tải phát triển của khu quy hoạch, đảm bảo an toàn và mỹ quan. Với phụ tải tính toán của khu quy hoạch, tổng công suất đặt các trạm biến áp 22/0,4kV cần xây dựng 570 KVA ( dung 2 trạm 250 và 320 KVA).

· Đối với các tủ phân phối hạ thế: sử dụng loại tủ có ngăn lắp đặt hệ thống đo đếm để thuận lợi trong quá trình lắp đặt, đo đếm điện năng riêng cho từng khu nhà chức năng.
c. Mạng trung áp 22 kV:

· Xây dựng mới mạch vòng trung áp 22kV bên trong khu quy hoạch, nhận điện từ  đường dây 22kV từ hệ thống chung, theo đường giao thông trong khu quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phụ tải phát triển và đam bảo an toàn mỹ quan khu quy hoạch. Cáp 22kV dùng cáp đồng 3 lõi bọc cách điện CXV/DSTA – 24kV, tiết diện cáp S#240mm2 chôn ngầm.

d. Mạng hạ áp và đèn chiếu sáng: 

· Mạng hạ áp xây dựng mới cấp điện cho các khu chức năng, và chiếu sáng lối đi công cộng, sân bãi, công viên cây xanh, dùng cáp 4 lõi bọc cách điện CXV/DSTA luồn trong ống bảo vệ đi ngầm để đảm bảo an toàn mỹ quan cho khu vực.

· Chiếu sáng lối đi dùng đèn Led 120W-220V có chóa và cần đèn đặt trên trụ đèn thép tráng kẽm cao 6m; và đèn rang trí trụ cao 4m bóng led 4x15w.

6.3.Phụ lục tính toán tải điện:

	BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT ĐỆN

	STT
	Loại đất xây dựng  
	Diện tích
(m2)
	W
/m2
	HS
	KVA
	KW

	 
	 
	
	
	Cos φ
	
	

	1
	Đất xây dựng công trình
	
	
	
	
	

	1.1
	Đảng bộ - ĐT - CT - XH
	2,827.2
	30
	0.85
	100
	85

	1.2
	Khối HĐND - UBND  
	4,425.0
	30
	0.85
	156
	133

	1.3
	TT HCC - Tiếp dân
	1,023.8
	30
	0.85
	36
	31

	1.4
	TT Chính trị
	696.0
	30
	0.85
	25
	21

	1.5
	Các hội đặc thù-TT-Các ĐV sự nghiệp khác
	3,105.0
	30
	0.85
	110
	93

	1.6
	HT 500 chỗ + phụ trợ
	1,992.9
	30
	0.85
	70
	60

	1.7
	Các cổng - nhà bảo vệ
	27.0
	30
	0.85
	1
	1

	2
	Đất cây xanh- sân TT- hồ nước
	
	
	
	
	

	2.1
	Cây xanh sử dụng công cộng
	20,000
	1
	0.85
	24
	20

	2.2
	Cây xanh sân thể thao, hồ nước
	32,643
	1
	0.85
	38
	33

	3
	Đất giao thông sân bải
	39,961
	1
	0.85
	47
	40

	 
	TỔNG CÔNG SUẤT YÊU CẦU
	
	
	559
	


6.4. Khối lượng:

                            Bảng thống kê vật tư cấp điện

[image: image22.png]TEN VAT TU K.LUGNG | BON VI
CAP PIEN TRUNG THE 22KV CXV/DSTA 240mm2 | 550 MET
CAP DIEN HA THE 0.4KV 1200 MET
MAY BIEN AP 3P 250KVA 1 BO
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TU DIEN HA THE 7 TU
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03 |BO DEN CAC AP BONG LED 120W BO 35
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IV. Hệ thống cấp thoát nước:

1. Hệ thống thoát nước:

1.1. Quy phạm áp dụng:

· QCVN 01:2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; 

· QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước;

· TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và Công trình bên ngoài Tiêu chuẩn thiết kế.

1.2. Giải pháp quy hoạch thoát nước mặt:
· Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế đi ngầm, riêng biệt đối với thoát nước bẩn, có nhiệm vụ thu nước mưa và nước tưới cây, rửa đường.

· Hố ga bằng BTCT có lưới chận rác, nắp cống và đà hầm được định hình, đúc sẵn để thuận lợi cho việc thay thế khi nắp hố ga bị hư hỏng trong quá trình khai thác đường.

· Nước mưa chủ yếu thu trên mặt đường, vỉa hè và mái nhà theo hướng tập trung thoát về sông Ba Si.
· Ống cống tròn bằng cống ly tâm BTCT được sử dụng với các loại chịu được tải trọng khác nhau tùy theo vị trí của cống dưới đường hay dưới vỉa hè.

· Gối cống: các đoạn cống được kê trên các gối đúc sẵn theo khẩu độ cống, riêng các đoạn cống băng đường cần kê toàn bộ ống trên các gối đúc sẵn được ghép nối liên tục.

· Mối nối cống: dùng bằng joint cao su kết hợp tô trác vữa mối nối bên ngoài nhằm tránh rủi ro rò rỉ nước gây hiện tượng sụt lún nền mặt đường.

· Sử dụng chủ yếu hệ thống cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa.

· Xây dựng mới các tuyến cống thoát nước mưa để đảm bảo thoát nước mưa triệt để cho khu vực, tránh ngập úng cục bộ.

· Hướng thoát: từ xung trong  ra ngoài hướng thoát sông Ba Si bằng cống băng đường hiện hữu D1000
· Sử dụng cống D400, D600, D1000, tương ứng là các hố ga thu nước tương ứng với đường kính ống.
1.3. Phương pháp tính:
Nguyên lý tính toán dựa trên phương pháp cường độ mưa giới hạn theo tiêu chuẩn TCVN 7957-2008.

· Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức:

Q = q * C * F

· Trong đó:

· Q
: lưu lượng nước mưa thoát mưa của tuyến cống (l/s)
· C
: hệ số dòng chảy phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P được quy định theo bảng sau:
Bảng chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán

	Tính chất bề mặt thoát nước
	Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm)

	
	2
	5
	10
	25
	50

	Mặt đường atphan
	0,73
	0,77
	0,81
	0,86
	0,90

	Mái nhà, mặt phủ bê tông
	0,75
	0,80
	0,81
	0,88
	0,92

	Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm < 50%)
	

	     Độ dốc nhỏ 1-2%
	0,32
	0,34
	0,37
	0,40
	0,44

	     Độ dốc trung bình 2-7%
	0,37
	0,40
	0,43
	0,46
	0,49

	     Độ dốc lớn
	0,40
	0,43
	0,45
	0,49
	0,52


· Nếu trong khu vực tính toán có nhiều loại mặt phủ khác nhau thì hệ số C trung bình được tính bằng phương pháp bình quân theo diện tích

· F : là diện tích lưu vực cần thoát nước đổ về đoạn cống tính toán;
· Q: là cường độ mưa tính toán (l/s-ha), phụ thuộc vào chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm) và thời gian dòng chảy mưa T (phút). Được tính theo công thức:

· P : là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán, P = 0.5 năm (dựa theo TCVN 7957: 2008). Đối với đô thị, giá trị P phụ thuộc vào qui mô và tính chất của công trình xác định theo bảng sau:

	Tính chất đô thị
	Quy mô công trình

	
	Kênh mương
	Cống chính
	Cống nhánh khu vực

	Thành phố lớn loại I
	10
	5
	2 – 1

	Đô thị loại II, III
	5
	2
	1 – 0.5

	Các đô thị khác
	2
	1
	0.5 – 0.33


· A, C, b, n là các hệ số xác định theo điều kiện mưa của từng địa phương. Tuy nhiên tỉnh Trà Vinh chưa có trong danh mục tính toán, do đó lấy số liệu HCM để áp dụng cho việc tính toán thoát nước mưa. Số liệu tính toán chọn theo Phụ lục B của TCVN 7957:2008.

	STT
	Số liệu quan trắc
	A
	C
	b
	n

	7
	Trà Vinh

(Tham khảo Thành Phố HCM)
	7290
	0,59
	32
	0,88


· t : là thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán (phút), được xác định theo công thức: t = t0 + t1 + t2
· t0 : Thời gian nước chảy từ điểm xa nhất đến rãnh tính toán.

· t1 : Thời gian nước chảy trong rãnh đến giếng thu nước mưa gần nhất.

· t2 : Thời gian nước chảy trong cống từ hầm ga đến tiết diện tính toán.

· Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường t1 (phút) xác định theo công thức:
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· Trong đó: 


· L1 - Chiều dài rãnh đường (m);

· V1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s).

· Thời gian nước mưa chảy trong cống đến tiết diện tính toán xác định theo công thức:
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· L2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m);

· V2 - tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s).

· Áp dụng phương pháp thử dần, dựa trên Q tính toán để chọn khẩu độ cống và kiểm toán lại khả năng thoát nước của cống tại mặt cắt cuối với các thông số khống chế như độ dốc cống i%, vận tốc dòng chảy trong cống V(m/s), độ đầy H (m)...sao cho phù hợp với Q tính toán, ta chọn được khẩu độ cống hợp lý cho từng tuyến thoát nước.
	 Hệ số C : Hệ số dòng chảy được xác định như sau

	Số TT
	Loại đất
	Diện tích
	Hệ số

	
	
	
	mặt phủ

	1
	Đất công trình
	0,61956
	0,8

	2
	đất cây xanh
	5,2643
	0,37

	3
	đất giao thông
	3,9961
	0,75

	 
	Tổng
	9,87996
	 

	 
	Hệ số mặt phủ trung bình toàn khu
	 
	0,55


Thủy lực tuyến ống thoát nước mưa: 
	Lưu
	Tên
	Ch.
	Ch.
	Cao
	Diện tích lưu vực
	Độ
	Đường
	Diện
	Chu
	Độ
	Bán
	Vận 

	vực
	Đoạn
	dài
	dài
	độ
	Bản
	ch.
	cộng
	dốc
	kính
	tích
	vi
	dốc
	kính
	tốc

	
	
	cống
	đến
	miệng
	thân
	tới
	
	thuỷ
	thiết
	ước
	ước
	thiết
	thủy
	cống

	
	
	
	MX
	thu
	
	
	
	lực
	kế
	cống
	cống
	kế
	lực
	thiết 

	
	
	
	L (m)
	(m)
	( ha )
	( ha )
	( ha )
	
	D (m)
	(m2)
	(m2)
	I
	R
	kế

	Tuyến 1
	M1-M2
	286
	502
	2.7
	0.12
	0.00
	0.12
	0.0044
	0.40
	0.13
	1.26
	0.0050
	0.10
	1.17 

	
	M2-M3
	151
	216
	2.7
	0.04
	0.12
	0.16
	0.0102
	0.60
	0.28
	1.88
	0.0050
	0.15
	1.54 

	
	M3-M4
	65
	65
	2.7
	0.14
	0.32
	0.66
	0.0338
	1.00
	0.79
	3.14
	0.0025
	0.25
	1.53 

	Tuyến 2
	M5-M6
	127
	449
	2.7
	0.11
	0.00
	0.11
	0.0049
	0.40
	0.13
	1.26
	0.0050
	0.10
	1.17 

	
	M6-M3
	257
	322
	2.7
	0.05
	0.11
	0.15
	0.0068
	0.60
	0.28
	1.88
	0.0050
	0.15
	1.54 

	
	M3-M4
	65
	65
	2.7
	0.14
	0.15
	0.66
	0.0338
	1.00
	0.79
	3.14
	0.0025
	0.25
	1.53 

	Tuyến 3
	M7-M8
	293
	671
	2.7
	0.06
	0.00
	0.06
	0.0033
	0.60
	0.28
	1.88
	0.0050
	0.15
	1.54 

	
	M8-M9
	271
	378
	2.7
	0.04
	0.06
	0.10
	0.0058
	0.60
	0.28
	1.88
	0.0050
	0.15
	1.54 

	
	M9-M3
	42
	107
	2.7
	0.09
	0.10
	0.19
	0.0206
	0.60
	0.28
	1.88
	0.0025
	0.15
	1.09 

	
	M3-M4
	65
	65
	2.7
	0.14
	0.19
	0.66
	0.0338
	1.00
	0.79
	3.14
	0.0025
	0.25
	1.53 


	Lưu 
	Tên 
	Thời gian tập trung nước
	cường 
	hệ 
	Lưu
	Lưu
	ĐK
	vận
	Kết 

	vực
	 Đoạn
	t0
	t1
	t2
	t
	t
	t
	độ
	số
	lượng
	lượng 
	cống
	tốc
	luận

	 
	 
	 
	 
	 
	bản
	đoạn
	tổng
	mưa
	dòng 
	tính
	thiết
	cần 
	thực 
	thiết

	 
	 
	 
	 
	 
	thân
	trước
	cộng
	(q)
	chảy
	toán
	kế
	thiết
	tế
	kế

	 
	 
	phút
	phút
	phút
	phút
	 
	 
	 l/s.ha
	C
	Q ( l/s )
	Q ( l/s )
	D (m)
	 (m/s)
	 

	Tuyến 1
	M1-M2
	7.00
	2.00
	4.15 
	13.15 
	0.00
	13.15 
	478.14 
	0.551
	31.59 
	147.26 
	0.19 
	0.25
	 Đạt

	
	M2-M3
	 
	2.00
	1.67 
	3.67 
	13.15
	16.82 
	439.38 
	0.551
	39.91 
	434.17 
	0.18 
	0.14
	 Đạt

	
	M3-M4
	7.00
	2.00
	0.72 
	9.72 
	0.00
	9.72 
	521.37 
	0.551
	188.82 
	1,198.79 
	0.40 
	0.24
	 Đạt

	Tuyến 2
	M5-M6
	7.00
	2.00
	1.84 
	10.84 
	0.00
	10.84 
	506.38 
	0.551
	29.28 
	147.26 
	0.18 
	0.23
	 Đạt

	
	M6-M3
	 
	2.00
	2.85 
	4.85 
	10.84
	15.69 
	450.63 
	0.551
	38.19 
	434.17 
	0.18 
	0.14
	 Đạt

	
	M3-M4
	7.00
	2.00
	0.72 
	9.72 
	0.00
	9.72 
	521.37 
	0.551
	188.82 
	1,198.79 
	0.40 
	0.24
	 Đạt

	Tuyến 3
	M7-M8
	7.00
	2.00
	3.24 
	12.24 
	0.00
	12.24 
	488.82 
	0.551
	14.80 
	434.17 
	0.11 
	0.05
	 Đạt

	
	M8-M9
	 
	2.00
	3.00 
	5.00 
	12.24
	17.24 
	435.33 
	0.551
	23.71 
	434.17 
	0.14 
	0.08
	 Đạt

	
	M9-M3
	7.00
	2.00
	0.66 
	9.66 
	0.00
	9.66 
	522.28 
	0.551
	55.76 
	307.01 
	0.26 
	0.20
	 Đạt

	
	M3-M4
	7.00
	2.00
	0.72 
	9.72 
	0.00
	9.72 
	521.37 
	0.551
	188.82 
	1,198.79 
	0.40 
	0.24
	 Đạt



                  Tổng hợp khối lượng 
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Cống Φ400
	m
	1350

	2
	Cống Φ600
	m
	1100

	3
	Cống Φ1000
	m
	65

	4
	Mương B300
	m
	510

	5
	Hố ga 
	cái
	61


2. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

2.1. Cơ sở thiết kế:

· QCVN 01:2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng. 

· QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị – Công trình cấp nước;

· TCXDVN 33:2006: “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình –TC thiết kế”.

· TCVN 2622-1995: “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – TC thiết kế”.

· TCVN 4513 : 1988: Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế
2.2. Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước:
· Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Nguyệt Hóa công suất 10.000m3/ngđ, đấu nối từ ống HDPE D500 trên đường Nguyễn Đáng của nhà máy nước Nguyệt Hóa công suất 10.000m3/ngđ với chiều dài L=1500m (từ vị trí ống D500 đến giao lộ đường D1 và đường Nguyễn Đáng) phục vụ sinh hoạt và chữa cháy. 

·  Tiêu chuẩn cấp nước: 15l/người
· Cấp nước cho khu công viên : 3l/m2

· Cấp nước cho rửa đường : 0.5l/m2

· Nước cấp chữa cháy: 25 lít/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy;

· Nhu cầu dùng nước:

	Stt 
	 Hạng mục sử dụng đất 
	Ký hiệu
	Diện tích (m²)
	Diện tích sàn
(m2)
	Chỉ tiêu
	Lưu lượng nước cấp (m3/ngđ)

	I
	Đất xây dựng công trình
	Q1
	
	
	
	21,5

	1
	Số lượng cán bộ tại trung tâm hành chính
	
	
	335 người
	15l/người/ ngày
	5,0

	2
	Khách dự hội nghị tại hội trường 500 chỗ
	
	
	500 người
	15l/người/ ngày
	7,5

	3
	Cán bộ học tại trung tâm hành chính 
	
	
	450 người
	15l/người/ ngày
	6,8

	4
	Khách giao dịch công tác 
	
	
	150 người
	15l/người/ ngày
	2,3

	II
	Đất cây xanh - sân thể thao - hồ nước
	Q2
	52.643,4
	
	
	185,6

	1
	Cây xanh sử dụng công cộng
	
	20.000,0
	
	3lít/m²/ ngày đêm
	5,5

	2
	cây xanh - sân thể thao - hồ nước
	
	32.643,4
	
	
	

	2.1
	Cây xanh - sân thể thao 
	
	30.495,8
	
	3lít/m²/ ngày đêm
	8,3

	2.2
	Hồ nước
	
	2.147,6
	1.718,1m3
	10% thể tích hồ
	171,8

	III
	Đất giao thông - sân bãi
	Q3
	39.961,0
	
	
	20,0

	 
	Nhu cầu cấp cho sinh hoạt 
	Qt=Q1+Q2+Q3
	227,1

	 
	Nước dự phòng rò rỉ
	Qrr=15%Qt
	34,1

	 
	Tồng nhu cầu sử dụng sinh hoạt
	QTT=Qt+Qrr
	261,1

	 
	Nhu cầu cấp nước chữa cháy 25l/s cho một đám cháy (lưu lượng nước cho chữa cháy trong 3 giờ)
	270,0


· Nước sinh hoạt, tưới cây rửa đường : Q = 261,1m3/ngày 

· Lưu lượng cấp nước chữa cháy qcc = 25 lít/s cho một đám cháy (lưu lượng nước cho chữa cháy trong 3 giờ) theo QCVN 06-2022, tổng nhu cầu cấp nước chữa cháy 270m³.
· Thiết kế hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu quy hoạch:

· Với Q = 531.1m³/ngày đêm
· Vận tốc đường ống v = 2.0 m/s.

· Diện tích ống: S = Q/v = 0,01 m².

· Đường kính ống:

·  Chọn các ống chính DN110 cấp đến các công trình và chữa cháy.

·  Mạng lưới cấp nước trong khu quy hoạch là mạng lưới hỗn hợp vòng khép kín kết hợp mạng lưới cụt cấp nước đến các đối tượng dùng nước. Nhằm đảm bảo áp lực, an toàn cấp nước được liên tục, lưu lượng tới các đối tượng dùng nước.

·  Trên mạng lưới cấp nước bố trí các trụ cứu hỏa ở các giao lộ, ngã tư, các vị trí thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy, khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa là 100 – 150m.

·  Đường ống cấp nước đặt dưới vỉa hè, độ sâu chôn ống là 0,7 m tính từ lưng ống đến mặt hoàn thiện, đường ống cấp nước đặt song song với mặt đường hoàn thiện.

·  Trên mạng lưới bố trí các van hai chiều thuận tiện sửa chữa đường ống, điều phối cấp nước khi đường ống hư hỏng phải sửa chữa. Đồng thời bố trí các hố van xả khí, xả cặn xúc rửa đường ống.

· Vật liệu sử dụng ống cấp nước HDPE.

Hệ thống cấp nước chữa cháy:
· Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 25 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời 1 lúc là 01 đám cháy QCVN 06-2022. Trên mạng cấp nước áp lực nước tính toán trên mạng cấp III tối thiểu trong giờ cao điểm phải đảm bảo P ≥ 10m. 
                                                Tổng hợp khối lượng 
	Stt
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị

	1
	Ống HDPE D160
	1.658
	m

	2
	Ống HDPE D110
	1.350
	m

	3
	Ống HDPE D63
	63
	m

	4
	Trụ chữa cháy 
	04
	bộ

	5
	Phụ kiện cấp nước
	20
	%


Ghi chú: 

· Từ vị trí ống D500 đến giao lộ đường D1 và đường Nguyễn Đáng = 1500m
· Từ lộ đường D1 và đường Nguyễn Đáng đến điểm đấu nối = 158m
3. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

3.1. Cơ sở thiết kế:
· QCXDVN 01:2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; 

· QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước;

· TCVN 7957:2008 - Thoát nước – Mạng lưới và Công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

· Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT

3.2. Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải:

· Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn lấy ≥ 100% tiêu chuẩn cấp nước ( Chọn: 100% tiêu chuẩn cấp nước

· Hệ số không điều hòa, k=1.2 

Thống kê nhu cầu thoát nước thải

	Stt 
	 Hạng mục sử dụng đất 
	Lưu lượng nước cấp (m3/ngđ)
	Lưu lượng nước thải (m3/ngđ)
100% nhu cầu cấp nước

	 
	Đất xây dựng công trình
	20.5
	20.5

	1
	Khối Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ Đảng - Đoàn thể 
	3.4
	3.4

	2
	Khối Các phòng, ban, trung tâm, hội thuộc hệ Nhà nước 
	7.7
	7.7

	3
	Khối trung tâm hành chính công - VP đăng ký đất đai 
	2.7
	2.7

	4
	Khối Nhà khách, nhà xe, nhà ăn, kho lưu trữ, họp 200 chỗ 
	6.7
	6.7

	5
	Các nhà bảo vệ
	0.1
	0.1

	6
	Tổng nhu cầu thoát nước
	
	20.5

	7
	Tổng nhu cầu thoát nước, tính toán hệ số Kngđ=1.2
	
	24.6


· Tổng nhu cầu thoát nước thải khoảng 24.6 m3/ngđ 

                                                Tổng hợp khối lượng 
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Cống Ø300
	m
	1250

	2
	Hố ga
	cái
	38


Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:
· Hệ thống cống thoát nước thải: Hệ thống cống thoát nước thải có đường kính (300, được bố trí thoát về đường Nguyễn Đáng sau đó về chảy khu xử lý nước thải của thành phố. Độ sâu đặt cống tối thiểu (tính từ mặt đất đến đỉnh cống) là 0,6m. Dọc theo các tuyến cống bố trí giếng kỹ thuật với khoảng cách theo quy phạm 20m-30m.
· Sử dụng cống HDPE cho thoát nước thải.
Xử lý chất thải rắn:

· Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn:

Thống kê khối lượng chất thải rắn

	Stt
	Loại chất thải rắn
	Tiêu chuẩn
	Quy mô
	Khối lượng

	
	
	
	
	(tấn/ngày)

	1
	Chất thải rắn 
	01
	kg/người
	268
	Người
	0.268


· Giải pháp quy hoạch:

· Chất thải rắn được thu gom mỗi ngày và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn theo quy định.

V. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
1.Tiêu chuẩn thiết kế:
· TCN 68-254: 2006 “Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật”.

· TCN 68-139: 1995 “Hệ thống thong tin cáp sợi quang - Tiêu chuẩn kỹ thuật”.

· TCN 68-1998: “Chất lượng mạng cáp viễn thông-yêu cầu kỹ thuật”.

· TCN 68-132: 1998 “ Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng nội hạt - Quy định kỹ thuật”.

· QCVN 07-8:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình viễn thông.

· QCVN 33:2019/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

· Các tiêu chẩn của hiệp hội viễn thông quốc tế - Cục chuẩn hoá viễn thông (ITU-International telecommunication Union-Telecommunication standardization Section).

2. Quy hoạch mạng lưới bưu điện:

· Để phục vụ các dịch vụ bưu chính truyền thống như: phát nhận thư tín, điện tín, bưu phẩm, bưu kiện, sách báo, điện hoa,… và các dịch vụ bưu chính hiện đại như: gửi EMS, chuyển phát nhanh quốc tế, chuyển tiền nhanh, gửi hàng ủy thác;… công trình, được phục vụ các dịch vụ bưu chính nên tại khu quy hoạch không cần thiết xây dựng thêm bưu cục. 

2.1. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:


- Nguồn cung cấp dịch vụ từ các doanh nghiệp viễn thông địa phương.
2.2. Dự báo nhu cầu máy điện thoại:

	BẢNG TÍNH SỐ THUÊ BAO

	STT
	Loại đất xây dựng  
	Diện tích
(m2)
	Máy/Ha
	Số
TB

	1
	Đảng bộ - ĐT - CT - XH
	         2.827,2   
	30
	8

	2
	Khối HĐND - UBND  
	         4.425,0   
	30
	13

	3
	TT HCC - Tiếp dân
	         1.023,8   
	30
	3

	4
	TT Chính trị
	            696,0   
	30
	2

	5
	Các hội đặc thù-TT-Các ĐV sự nghiệp khác
	         3.105,0   
	30
	9

	6
	HT 500 chỗ + phụ trợ
	         1.992,9   
	30
	6

	7
	Các cổng - nhà bảo vệ
	              27,0   
	30
	0

	 
	TỔNG SỐ THUÊ BAO
	 
	 
	42

	 
	DỰ PHÒNG 20%
	 
	 
	8

	 
	TỔNG CỘNG SỐ THUÊ BAO
	 
	 
	51


2.3. Nguồn cung cấp:

· Nguồn cung cấp dịch vụ cho dự án từ các doanh nghiệp viễn thông địa phương.

· Tổng nhu cau toàn khu vực thiết kế dự kiến khoảng 51 thuê bao. Sử dụng hạ tầng cấp thông tin liên lạc gồm: cáp quang cấp tín hiệu viễn thông cho khu vực thiết kế.


2.4.Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc:

· Xây dựng mới hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ với cơ sở hạ tầng khu quy hoạch, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông, Internet, truyền hình cáp; tủ phân phối quang (ODF, ONU) phải lắp đặt ở những nơi có lưu lượng tập trung nhất, hiệu quả nhất, với mục đích làm giảm số lượng mạch chuyển đổi và giảm chi phí cho việc lắp và truyền. Đồng thời vị trí cần phải đặt nơi có địa chất thủy văn tốt, tránh ngập nước và tránh hỏa hoạn khi có cháy xảy ra. 

· Trên cơ sở đó, cáp chính được đặt trong ống hoặc hào kỹ thuật, sau đó phân phối cho tủ khu vực, tránh đầu tư và thi công không đồng bộ cáp phân phối dẫn từ tủ cáp dẫn đến hộp nối trung gian, từ hộp nối trung gian thông qua các đường cáp có bọc kim chống nhiễu, dẫn tín hiệu đến hộp phân phối đặt ở từng dự án. Cáp quang, luồn trong ống HDPE đi ngầm trên các vỉa hè. Ở những vị trí lắp đặt ống cáp băng đường sử dụng ống thép chôn sâu ít nhất 0,7m.

· Các tủ cáp sẽ được lắp đặt trên vỉa hè, sát tường rào, sát vách công trình hoặc bên trong nhà đối với các khu hành chánh dịch vụ. Tủ cáp vào là loại đặt ngoài trời, thỏa mãn tiêu chuẩn chống thấm IP 55. Mỗi tủ cáp phục vụ cho một nhóm tập điểm cáp.   
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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Các căn cứ pháp lý :

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH 13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

II. Dự báo, đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng: 

1.Các nguồn gây ô nhiễm

· Bụi

Bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu.

· Các loại xe lưu thông trên đường làm tung bụi nhất là những đoạn đường chưa trải nhựa. theo tài liệu “kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường “ của WHO, có thể tính toán được rằng 01 chiếc xe tải có trọng tải 20 tấn chạy với tốc độ trung bình 25km/h trên 01 km đường đất vào mùa khô sẽ làm tung lên 13,5kg bụi.

· Những xe chở vật liệu xây dựng không có tấm phủ trên thùng chứa khi lưu thông làm rơi vãi đất đá, cát sỏi trên đường đi.

· Bụi từ dưới đất bị gió cuốn bay lên phát tán ra các vùng xung quanh.

· Bụi này không những ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực công trường xây dựng mà còn ô nhiễm toàn bộ tuyến đường mà các loại xe này đi qua.

· Khói thải
· Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa CO, NOx, SOx, chất hữu cơ bay hơi và bụi.

· Nồng độ ô nhiễm phụ thuộc vào từng loại nguyên liệu sử dụng, tình trạng vận hành và tuổi thọ của động cơ. Phương tiện vận tải càng cũ, nồng độ chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng lớn.

· Khói hàn do gia công hàn cắt kim loại: quá trình hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,... tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí thải như CO, NOx. 

Khi biết lượng que hàn và chủng loại que hàn sử dụng, ta có hoàn toàn có thể tính được tải lượng ô nhiễm do các khí nêu trên. Tuy nhiên tác động của loại ô nhiễm này thường không lớn, do được phân tán trong môi trường rộng, thoáng.

· Tiếng ồn
Tiếng ồn là tất cả các âm thanh gây ra cho chúng ta cảm giác khó chịu, quấy rối điều kiện làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi và thu nhận âm thanh của con người.

Mức độ ồn của các loại máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào đắp đất (xe tải, xe lu, xe súc đất …) dao động trong khoảng 72 – 96 dBM, các máy móc để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (máy trộn bê tông, bơm bê tông, can cẩu, … có độ dao động từ 75 - 88 dBA, các thiết bị như bơm, máy phát điện, máy nén khí có độ ồn từ 68 – 78 dBA. Các thiết bị khác như búa chèn và máy khoan đá, máy đóng cọc, …. có thể phát sinh tiếng ồn lên đến 106 dBA.

· Nước thải

Ô nhiễm chủ yếu do nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn trên các bề mặt của công trường xây dựng. Lượng nước thải sinh hoạt trung bình 40 – 60 l/người.ngày.

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe ….

Ngoài ra còn có nước thải từ việc giải nhiệt máy móc, thiết bị hoặc từ các khu vực tồn trữ nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Loại ô nhiễm này tương đối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.

Rác xây dựng và rác sinh hoạt

Rác xây dựng gồm các vật liệu xây dựng như: gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt, …) các tông, gỗ dán, xà bần, dây điện, ống nhựa, kính ...phát sinh từ những vị trí thi công.

Các loại rác như bao bì, thực phẩm thừa … tạo ra từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

2. Các tác động đến môi trường 

Các tác động trong quá trình thi công, xây dựng đến môi trường thường là tác động tất yếu, khó tránh khỏi của mỗi công trình xây dựng. Đặc điểm của dự án xây dựng gần khu dân cư hiện hữu, do đó các hoạt động xây dựng cơ bản không chỉ tác động lên công nhân trực tiếp thi công mà còn tác động đến những người dân sống và các công trình kiến trúc trong khu vực lân cận. Các tác động này có thề kể đến như:

Tác động đến công trình kiến trúc trong khu vực

Các nhà dân trong khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng đến bụi làm ố vàng tường nhà, chấn động (có thể làm nức lún các công trình kiến trúc gần nơi xây dựng).

Quá trình tập kết công nhân, di chuyển máy móc thiết bị thi công cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh. Việc di chuyển thiết bị máy móc (thiết bị nặng) có thể ảnh hưởng đến một số tuyến đường trong khu vực.

Tác động đến môi trường không khí 

Trong giai đoạn này, nguồn ô nhễm tác động nhiều nhất lên sức khoẻ con người là ô nhiễm không khí. Tuỳ mức độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với nguồn bụi, khí thải, khói thải, mà người lao động và người dân sống ngay cạnh công trường có thể nhiễm các bệnh:

· Miễn nhiễm đường hô hấp: viêm mũi, họng, khí quản,..

· Bệnh ngoài da: nhiễm trùng da, khô da, viêm da,…

· Bệnh về mắt: bụi bắn vào mắt gây kích thích màng tiếp hợp, viêm mí mắt,..

· Bệnh vệ đường tiêu hoá.

Ảnh hưởng do nhiệt độ trong môi trường làm việc đặc biệt quan trọng trong những ngày nắng. Công nhân thi công phải làm việc trong thời gian dài trên những khu đất trống sẽ dễ mệt mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,… dẫn đến giảm năng suất lao động và tăng khả năng xảy ra tai nạn lao động.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp lên thính giác và có thể ảnh hưỏng đến một thời gian dài sẽ làm người lao động mệt mỏi, kém tập trung. Tuy nhiên, nhìn chung thì ảnh hưởng là không lớn do khu vực thi công rộng.

Gia tăng khả năng lây bệnh truyền nhiễm. Do tập trung lực lượng lớn lao động từ các nơi đến, nhất là sinh hoạt trong điều kiện tạm thời.

Các tác động đến môi trường nước.

Việc tập kết công nhân đến hiện trường khu vực thi công sẽ kéo theo việc xuất hiện các lán trại, xây dựng các khu nhà tạm để làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của số cán bộ và công nhân xây dựng tại hiện trường sẽ phát sinh các chất thải sinh hoạt (nước thải, chất thải rắn) có thể gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. Mức độ ô nhiễm và tác động đến môi trường nước phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công nhân làm việc tại công trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà dự án thực hiện. Tuy lưu lượng nước thải này không cao, nhưng do nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, nên để đđảm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý lượng nước này một cách hợp lý. Cũng giống như nhiều công trình thi công khác, các tác động kiểu này nhìn chung là không lớn, không quá phức tạp và hoàn tòan có thể giảm thiểu, khắc phục bằng các biện pháp thích hợp.

Với cường độ mưa tương đối cao (trung bình 1979 mm/năm), lượng nước mưa này có thể bị nhiễm bẫn bởi dầu, mỡ, vụn vật liệu xây dựng trong thời gian xây dựng nếu không có phương án tốt.

Các hoạt động đào, đắp đất trong khu vực dự án trong quá trình thi công san lấp mặt bằng có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước trong phạm vi công trường và có thể lan truyền ô nhiễm đến nguồn nước mặt là sông, rạch…

Tác động đến tài nguyên – môi trường đất.

Một lượng lớn đất được vận chuyển từ nơi khác đến để đắp nền đạt tới cao độ yêu cầu, điều này không ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên đất khu vực. Hiện tượng sạt lở hoặc cát chảy có khả năng xảy ra trong quá trình thi công các công trình quanh khu vực.

Các chầt thải rắn sinh hoạt và xây dựng sản sinh ra trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khai thác dự án, nếu không có biện pháp thu gom, phân loại và bố trí nơi tập trung hợp lý cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh cũng như môi trường đất. Theo mức tính trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt của một người lao động trên công trường là 0,3 kg/ngày. 

Tác động đến tài nguyên sinh vật.

· Đối với các dạng tài nguyên thủy sinh, thủy sản

Tài nguyên thủy sinh, thủy sản hiện có trong phạm vi khu quy hoạch tương đối ít và không có nhiều những loài có giá trị kinh tế cao, hơn nửa do diện tích bị tác động không lớn nên các tác động của việc thi công các hạng mục công trình của dự án đối với chúng là không đáng kể.

· Đối với các dạng tài nguyên sinh vật trên cạn ở khu vực lân cận dự án

Ở giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án, do vận chuyển đất đá san lấp sẽ xuất hiện nhiều bụi chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ thân lá cây cối, rau quả làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh. Ngoài ra có thể có một số cây cối và thảm thực vật trên khu đất dự án bị mất đi do phải dọn dẹp để bố trí mặt bằng các công trình. Hiện tại trong khuôn viên dự án, thảm thực vật gần như không có gì đặc biệt, loài động vật quý hiếm trong khu vực dự án là không có cho nên ảnh hưởng của dự án đối với tài nguyên sinh vật là không đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng sinh thái và giảm bớt các tác động từ phía ngoài (bụi, tiến ồn,…), dự án phải tính đến việc trồng cây xanh mới.

Tác động đến tình hình trật tự an ninh trong khu vực

Giai đoạn thi công cơ bản của dự án sẽ tập trung rất nhiều công nhân. Đặc điểm của số lao động này có thể xác định như sau: phần lớn là lao động phổ thông, một phần không phải dân cư chính thức trong địa bàn phường, thu nhập từ công việc không cao so với mức sống chung của huyện, một số có thể sống trong các lán trại tạm thời trong các khu vực công trường.

· Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với cư dân địa phương do sự khác biệt về văn hoá, lối sống.

· Có khả năng làm tăng các tệ nạn xã hội trong khu vực như rượu chè, trộm cắp,…

Tác động đến điều kiện kinh tế – xã hội

· Giao thông: 

Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án có thể làm gia tăng mật độ của phương tiện giao thông, chuyên chở đất và nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,... Nếu không có sự kết hợp hài hoà về việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học thi các công đoạn sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra các ảnh hưởng đến môi trường.

· Biến động giá cả và một số mặt hàng thiết yếu: 

Việc triển khai dự án đòi hỏi phải tập kết một lượng vật liệu xây dựng khá lớn đến công trường thi công. Nếu nguồn cung cấp vật liệu xây dựng được các đơn vị thi công chọn mua ngay tại địa phương thì rất dễ dẫn đến tình trạng gia tăng đột biến giá cả một số mặt hàng vật liệu xây dựng, khôngđđủ đáp ứng cho các nhu cầu khác của tại địa phương và gây ra mất cân đối giữa cung và cầu.

Tai nạn lao động

Đây là công tác đặt biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các hạng mục công trình. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn rất đa dạng bao gồm:

Các ô nhiễm môi trường có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người lao động trên công trường. Một vài ô nhiễm tuy thời gian và mức độ tác dụng có thể tác động lớn đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu, cần được cấp cứu kịp thời (thường xảy ra với các công nhân nữ hoặc nguời lao động có sức khoẻ yếu).

Trong công trường thi công có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào, có thể dẫn đến tai nạn cho xe cộ hay tai nạn cho người lao động, người đi đường và dân cư xung quanh khu vực dự án.

Vật liệu xây dựng chất đống cao, có thể rơi vở,…

Các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống điện hoặc do va chạm vào đường dây điện.

Những ngày mưa khả năng tai nạn lao động trên công trường thi công tăng cao hơn do đất trơn, dễ làm trược té, đất mềm, lún dễ gây ra sự cố cho con người và các máy móc thiết bị thi công, gío bão gây đứt dây điện.

Khả năng cháy nổ

Quá trình thi công xây dựng công trình sẽ mang nhiều nguy cơ cháy nổ, điển hình là:

Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc đốt lửa….) cũng có thể gây cháy.

Các nguồn nguyên liệu (dầu DO, FO) lưu trữ trong phạm vi công trường có khả năng cháy nổ, đặt biệt là khi các kho bãi chứa nhiên liệu nằm các nơi có gia nhiệt hay có nhiều người, xe cộ đi lại.

Sự cố cháy khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố điện.

III. Dự báo, đánh giá tác động trong giai đoạn dự án được đưa vào sử dụng:

1.Xác định các nguồn gây ô nhiễm:

Các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường khi dự án đưa vào hoạt động có thể kể đến.

Nước thải (gồm nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn qua các khu vực bị nhiễm bẩn bề mặt, nước thải từ các nhà máy).

Khí thải từ các phương tiện giao thông, các nhà máy.

Tiếng ồn (từ các phương tiện giao thông, máy phát điện …).

Chất thải rắn.

Chất thải nguy hại.

Các sự cố (sự cố cháy nổ …).

Nước thải

Khi dự án đưa vào hoạt động ổn định, nước thải tạo ra bao gồm các nguồn sau:

· Nước mưa 

Trên toàn bộ diện tích mái nhà, sân bãi ... vùng dự án. Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước mưa … nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất làm cuốn theo các chất bẩn, cát, tình trạng ứ đọng nước mưa ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về nguyên tắc nước mưa là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát nước trực tiếp vào hệ thống thu gom nước mưa của khu vực và xả thẳng ra nguồn mà không qua xử lý. 

Nước thải sản xuất, từ các lò hơi, khu vực chế biến, bị nhiễm dầu mỡ và các hóa chất gây ô nhiễm cho các nguồn nước mặt, nước ngầm.

· Nước sinh hoạt 

Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt chủ yếu là nước thải sau khi được sử dụng để tắm, giặt, nấu ăn, … và nước xí, tiểu. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất rắn lơ lửng BOD, Nitơ, phốtpho, dầu mỡ, colifrom, Feacal Coliform cao. 

Nếu nước thải sinh họat không được xử lý trước khi thải vào môi trường sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt và nước ngầm trong khu vực…

Khí thải 

Phương tiện giao thông hoạt động trong khu vực dự án bao gồm các loại xe (hai bánh gắn máy, xe bốn bánh các loại). Các phương tiện này phần lớn sử dụng nhiên liệu xăng và dầu Diesel. Khi hoạt động như vậy, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như : NO2, CxHy, CO, CO2 … Tuy nhiên, đây là một nguồn gây ô nhiễm không tập trung, không cố định và phân tán, nên việc khống chế và kiểm soát sẽ rất khó khăn.

Nếu xác định được số lượng xe hoạt động hằng ngày và số lượng nhiên liệu tiêu thụ, từ việc phân tích thành phần khí thải do hoạt động của xe được nêu ở bảng 2.1 có thể tính được một cách tương đối tải lượng các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường từ các hoạt động giao thông vận tải.

Một cách khác nếu biết lượng xăng tiêu thụ hằng ngày của các phương tiện giao thông hoạt động trong khu nhà ở, chúng ta có thể tính được lượng các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường dựa theo hệ số ô nhiễm theo bảng 5.1

Tác hại của bụi :

Khi bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phản ứng xơ hóa phổi gây ra những bệnh về đường hô hấp, ngoài ra c̣òn có các loại bụi ô nhiễm có độc tính cao có thể gây ung thư phổi.

Tác hại của các khí axit:
    * Đối với sức khỏe: khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ước trong cơ thể gây phá hủy hoặc tổn hại đến hệ thống bạch huyết, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.

    * Đối với thực vật: khi bị ôxy hóa trong không khí và kết hợp với nước mưa tạo mưa axít gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. 

    * Đối với vật liệu: làm tăng cường quá trình ăn mịn kim lọai, phân hủy vật liệu bê tông, các công trình xây dựng, nhà cửa.

Tác hại của Oxit Carbon (CO) và khí carbonit : các khí này là sản phẩm của quá tŕnh đốt cháy nhiên liệu.
* Ôxít các bon: dễ gây độc, suy giảm khả năng vận chuyển ô xy của máu.

* Khí cacbonít: gây rối lọan hô hấp phổi và tế bào.

Tác hại của hydrocarbons:

Gây nhiễm độc cấp tính cho con người thậm chí có thể tử vong.

Tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam đối với hơi xăng dầu nhiên liệu là 100mg/m3 và đối với hơi dầu hỏa là 300mg/m3

Tiếng ồn - nhiệt

Ô nhiễm do ồn và nhiệt cao cũng là các nguồn gây ô nhiễm quan trọng và có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường và trước tiên là sức khoẻ của con người do hoạt động trong môi trường có tiếng ồn lớn.

Nguồn gây ồn của dự án nhìn chung không lớn chủ yếu:

Hoạt động của máy phát điện trong trường hợp lưới điện bị mất.

Hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các hoạt động của máy bơm nước, ….

Phát sinh do hoạt động giao thông vận tải, tiếng ồn phát ra từ các động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng của xe, tiếng rít phanh. các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Ví dụ xe khách nhỏ: 84 dBA, xe mô tô : 94 dBA …. 

Chất thải rắn:

Chất thải rắn của dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của trung tâm gồm các chất thải vô cơ và hữu cơ, với số lượng không đáng kể, rác được thu gom, vận chuyển về khu xử lý .

2. Tác Động Đến Môi Trường 

2.1.Tác động đến môi trường từ nước thải

Nước thải này vượt quá tiêu chuẩn quy định, có thể gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do hàm lượng hữu cơ cao, lượng cặn lơ lững lớn và mang nhiều mầm bệnh.

Hàm lượng hữu cơ cao trong nước thải sinh hoạt sau một thời gian tích lũy sẽ lên men, phân hủy, tạo ra các khí, mùi và màu đặt trưng, ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường. Quá trình phân hủy hữu cơ làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các hệ thủy sinh trong nguồn nước tiếp nhận: thực vật thoái hoá hay chết dần, động vật như tôm cá,… phải di cư đến nơi khác.

Mặt khác nước thải chứa chất hữu cơ sẽ là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển, khi thoát ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm cho nguồn nước không thể sử dụng vào những mục đích khác được. Việc khắc phục tác động tiêu cực của loại nước thải sinh hoạt này có thể thực hiện bằng các công trình xử lý nước thải khả thi tương ứng.

2.2 .Tác động đến môi trường từ khí thải 

Tác động đến khí hậu

Trong những năm gần đây, thế giới rất quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm do khí thải. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy nhiệt độ trái đất đang nâng dần lên do hiệu ứng nhà kính mà nguyên nhân không là gì khác ngoài các khí thải của các ngành công nghiệp và kế đến là mật độ giao thông tăng nhanh trong thời gian gần đây. Các gốc cacid SOx, NOx, COx có trong thành phần khí thải khi đi vào khí thải có thể phản ứng với hơi nước trong không khí tạo thành các đám acid, dẫn đến mưa acid cục bộ. Khí NOx góp phần làm thủng tầng Ozon, CO2 gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ, làm tăng mực nước biển …

Tác động đối với sức khỏe con người 

Ô nhiễm không khí có thề tác động làm sức khỏe cộng đồng, các tác hại đối với sức khỏe phụ thuộc váo các chất ô nhiễm cụ thể như sau:

Các khí SOx: là mhững chất ô nhiễm kích thích, thuộc loại nguy hiểm nhất trong các chất ô nhiễm không khí. Ở nồng độ thấp SO2 có thể tăng tiết dịch niêm mạc đường hô hấp trên, cao hơn nữa làm sưng niêm mạc. Tác hại của SO3 còn ở mức độ cao hơn khi có cả SO2 và SO3 thì mức độ tác hại càng lớn.

Oxít Cacbon CO: Đây là một chất gây ngạt, do nó có ái lực với Hemoglobin (Hb) trong máu mạnh hơn ôxy nên chiếm chổ của ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy trong cơ thể bị giảm. Ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 8ppm có thể gây tử vong. Khí CO2 khi tác dụng với hơi ẩm tạo nên H2CO3 có thể ăn mòn cả da.

Khí NO2 : là một loại khí khích thích mạnh đường hô hấp. Khi ngộ độc cấp tính bị ho dữ dội, nhức đầu, gây rối loạn tiêu hoá. Một số trường hợp gây ra thay đổi máu, tổn thương hệ thần kinh, gây biến đổi cơ tim. Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phế quản thường xuyên, phá hủy răng, gây kích thích niêm mạc. Ở nồng độ cao 100ppm có thể gây tử vong.

Bụi: Bao gồm các muội khói trong khí thải các phương tiện giao thông. Thành phần bụi thải có thể chứa các hợp chất cacbon đa vòng (3,4-benzpyrene) có độc tính cao và có thể dẫn đến ung thư.

2.3. Tác động đến môi trường từ nhiệt độ và tiếng ồn:

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi sinh lý trên cơ thể con người như mất nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng các muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố. Nhiệt độ cao cũng làm cơ tim phải ngừng làm việc nhiều hơn, chức năng của thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra làm việc trong môi trường nóng tỷ lệ mắc các bệnh thường cao hơn so với nhóm làm chung, ví dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3% so với 1,6%,… Rối loạn bệnh lý thường gặp ở người làm việc ở môi trường nhiệt độ cao làm chứng say nóng và co giật, nặng hơn và choáng nhiệt.

Người làm việc tiếp xúc với tiếng ồn còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác của cơ thể như làm rối loạn các chức năng thần kinh (stress), căng thẳng, cáu gắt, gây bệnh đau đầu, chóng mặt có cảm giác sợ hãi, suy giảm khả năng tập trung và làm việc. Tiếng ồn cũng gây nên các thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu hoá.

2.4. Tác động đến môi trường từ chất thải rắn:

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các chất có mùi hôi như H2S, mecaptan,… ảnh hưởng đến toàn khu vực.

Các loại chất thải rắn là môi trường thuật lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến gián …) ảnh hưởng trực tiếp sứ khoẻ và sinh hoạt của con người, cảnh quan khu vực. Nếu không xử lý tốt, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất.

2.5. Nguy cơ gây cháy nổ

Hoạt động của dự án có thể xảy ra các sự cố cháy nổ trong các hạng mục công trình. Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ do:

Bất cẩn trong lúc nấu nướng (khu vực nhà ăn), sửa chữa điện, hàn điện, …

Hút thuốc tại khu vực có nồng độ hơi xăng dầu cao, bãi xe, khu vực bình hạ thế, …

Tàng trữ các nhiên liệu không đúng  quy cách.

Sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,.. bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy.

Do vậy, chủ đầu tư rất cần chú ý đến các công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn và hạn chế mất mát, tổn thất có thể xảy ra.

IV. Dự báo, đánh gía tác động đến kinh tế xã hội của dự án: 

3.2.1. Tác động đến vần đề xã hội:

Dự án được thực hiện góp phần tạo nên bộ mặt mới cho khu vực, đồng thời đáp ứng được nhu cầu giao dịch của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt sẽ tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động.

3.2.2. Ảnh hưởng đến điều kiện văn hóa:

Dự án quy hoạch khi đưa vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của địa phương, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần cũng được cải thiện trong mỗi người dân. Trong khu vực dự án hiện nay không có các di tích lịch sử hoặc các công trình có giá trị văn hoá, mỹ thuật nên không ảnh hưởng đến các điều kiện văn hoá tinh thần của người dân trong vùng.

V. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

1.Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng:

Công việc chuẩn bị mặt bằng cho dự án xây dựng sẽ dẫn đến việc di dời, giải tỏa các hộ dân sống trong khu vực. Việc di dân, giải tỏa ảnh hưởng bất lợi về kinh tế xã hội và môi trường đến những người phải di chuyển, người chịu ảnh hưởng có thể bị đưa đến những môi trường mà kỹ năng mà họ không còn thích hợp nữa, sự cạnh tranh về các nguồn tài nguyên có thể lớn hơn. Những người di chuyển có thể sẽ khai thác triệt để hơn những vùng dễ bị ảnh hưởng về sinh thái khiến cho tình trạng xuống cấp về môi trường càng thêm trầm trọng. Vì vậy, biện pháp di dân, đền bù phải có những bước tiến hành hết sức thận trọng.

Để khắc phục các tác động tiêu cực từ việc di dân và giải tỏa, cần phải thực hiện chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp. Kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân và đền bù phải được triểu khai theo đúng pháp luật Việt Nam. Việc di dân đền bù cần phải đạt được một số mục tiêu sau:

· Bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, những người chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ dự án.

· Giảm thiểu số lượng dân cư bị di dời.

· Chỉ di dời, giải tỏa khi đã xây dựng xong các khu tái định cư với chất lượng tốt hơn khu định cư cũ của dân địa phương.

· Việc đền bù, giải tỏa phải bảo đảm mang tính công bằng và hợp lý cho dân cư trong khu vực dự án.

· Ngoài ra cũng cần phải xem xét đến những ảnh hưởng và thiệt hại gây ra cho các hộ dân sống ở vành đai khu vực dự án nhằm thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực.

2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng:

Các biện pháp chung trong quá trình thi công xây dựng:

· Khi thi công cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm ngay từ đầu như: quy hoạch các biện pháp thi công, tránh chồng chéo giữa các hoạt động thi công.

· Quy hoạch, bố trí hợp lý tuyến giao thông vận chuyển đi lại, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc.

· Khi san lấp nền cần chú ý san lấp từng khu vực là phải có hệ thống thoát nước tự nhiên tránh hiện tượng ngập úng trong khu vực.

· Tìm nguồn đất san lấp thuận tiện, hạn chế ô nhiễm do khói bụi của các phương tiện vận chuyển, hạn chế việc kẹt xe, gây cản trở giao thông.

· Quy hoạch lán trại, các kho chứa vật tư, bãi chứa nguyên vật liệu, lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, chất dễ cháy nổ.

· Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường.

· Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa quá trình thi công nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất

Khi tiến hành các hoạt động xây dựng, môi trường đất sẽ bị tác động đáng kể. Để giảm thiểu tác động đối với môi trường đất cần phải áp dụng một số biện pháp như:

· Giảm thiểu việc đào lắp làm xáo trộn các tầng thổ nhưỡng.

· Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất.

· Thu gom nước thải và tập trung chất thải rắn để xử lý.

· Việc xử lý nền móng phải thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước

Trong quá trình thi công vấn đề ô nhiễm nguồn nước đáng kể nhất là nước thải sinh hoạt của công nhân. Để giảm thiểu vấn đề này, cần tiến hành các biện pháp như:

· Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương để giảm lượng nước thải sinh hoạt.

· Trang bị các nhà vệ sinh có bể tự hoại di động hoặc tại công trường, xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tư hoại cạnh các lán trại. Các hầm tư hoại này phải được xây dựng có kích thước phù hợp với số công nhân trên công trường. Sau giai đoạn thi công bùn sẽ được hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này.

Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí và tiếng ồn

Việc trộn bêtông bằng máy, vận chuyển vật liệu sẽ gây ra các ảnh hưởng đến môi trường không khí bởi các tác nhân ô nhiễm như khói bụi, tiếng ồn, chấn động… để hạn chế các tác động trên, cần thực hiện các biện pháp như:

· Các xe vận chuyện vật liệu phải được phủ kín khi vận chuyển. Lái xe phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

· Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ và không chở vật liệu rời quá đầy, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu ra đường.

· Các tuyến đường vận chuyển và khu vực thi công đào đắp, san lấp phải tưới nước thường xuyên hạn chế một phần cát, bụi, đất có thể cuốn theo gió phát tán vào không khí.

· Tiến hành các hoạt động thi công có độ ồn và rung như đóng cọc bằng búa máy vào thời gian cho phép. Tránh tình trạng hoạt động trong giờ nghỉ ngơi.

Các biện pháp giảm thiểu tác động từ lán trại công nhân

Khu lán trại của công nhân cần phải được trang bị các tiện nghi cần thiết. Đảm bảo an toàn vệ sinh như an toàn vệ sinh thực phẩm, có nhà vệ sinh, nơi chứa rác phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe công nhân nhằm phòng ngừa dịch bệnh, triệt tiêu khả năng lây nhiễm bệnh từ công nhân.

Khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng, diệt trừ bọ gậy và muỗi để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

Phát động hoạt động của đoàn thể nhằm giảm thiểu các tệ nạn trong tập thể công nhân đồng thời đưa ra các quy định cụ thể đối với công nhân tại công trường.

VI. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn sử dụng: 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, chấn động:

Ô nhiễm tiếng ồn sau khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là máy phát điện dự phòng, một vài biện pháp được đưa ra để khống chế tiếng ồn do máy phát điện.

      -   Bố trí máy phát điện trong buồng cách âm.

      -   Lắp đệm chống ồn trong quá trình lắp máy phát điện.

 -  Kiểm tra độ mòn chỉ tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng.

Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí:

Nguồn gây ô nhiễm chính chủ yếu là do hoạt động giao thông trong nội bộ dự án. Vì vậy, biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tác động là biện pháp quy hoạch và quản lý.

Biện pháp quy hoạch:

Trong quy hoạch dự án, quỹ đất dành cho cây xanh và các công trình khác phải phù hợp. Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của dự án mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như: tạo bóng mát, cảm giác mát mẻ, ngoài ra còn điều hòa môi trường vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắng tiếng ồn.

Biện pháp quản lý
Các hoạt động giao thông trong nội bộ đường giao thông gây ra khói và bụi có thể hạn chế bằng các biện pháp sau:

· Vệ sinh bụi ở trên tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe… thường xuyên phun nước khu vực xung quanh, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.

· Ban hành nội quy của bãi đậu xe, nội quy dành cho các loại xe giao thông ra vào khu trung tâm.

Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước:

Phân loại nước thải

Nước thải có nguồn gốc là nước cấp, nước thiên nhiên sau khi phục vụ sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh, … và nước mưa bị nhiễm bẩn các chất hữu cơ và vô cơ thải ra các hệ thống thu gom và các nguồn tiếp nhận, có thể phân loại như sau:

· Nước mưa nhiễm bẩn: nước mưa thu gom trên bề mặt mái nhà, sân bãi…

· Nước thải sinh hoạt: nước sau khi phục vụ các mục đích sinh hoạt như sinh hoạt công cộng, nhà ăn, nhà xí…

Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động

Khu dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt.

Nước mưa:

Nước mưa được thu gom sẽ thoát ra hệ thống thoát chung.

Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sau khi được xả vào hệ thống thoát nước chung sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi đã qua xử lý phải đạt tiêu chuẩn mức A trước khi xả ra sông.

Biện pháp quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình hoạt động của trung tâm. Sau khi được thu gom sẽ được Công ty dịch vụ Môi trường đô thị thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

CHƯƠNG 11

DỰ KIẾN SƠ BỘ TỒNG MỨC ĐẦU TƯ

ĐỀ XUẤT NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Tổng mức đầu tư: 259.859.201.195 đồng
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	KÝ HIỆU
	CÁCH TÍNH
	CHI PHÍ (VNĐ)

	1
	CHI PHÍ XÂY DỰNG
	GXD
	Theo bảng tổng hợp dự toán XDCT
	187.674.021.851

	2
	CHI PHÍ  THIẾT BỊ
	GTB
	Theo bảng tổng hợp dự toán XDCT
	17.748.271.584

	3
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	GQLDA
	15%*GXD
	30.813.344.015

	4
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	GTV
	
	

	5
	CHI PHÍ KHÁC
	GK
	
	

	6
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	GDP
	10%*GXD
	23.623.563.745

	 
	TỔNG CỘNG (1+2+…6 )
	GXDCT
	 
	259.859.201.195


II. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 

III. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng C.D.12

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

IV.Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Trà Vinh khi được phê duyệt, phải kèm theo điều lệ quản lý quy hoạch nhằm hướng dẫn việc quản lý xây dựng, để chủ đầu tư xây dựng đúng về khoảng lùi, chiều cao, mật độ xây dựng theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 


V. Kết luận và kiến nghị:

Thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Trà Vinh nhằm tổ chức, sắp xếp kế hoạch khai thác đất đai có hiệu quả, phù hợp với quy mô của khu vực quy hoạch và xây dựng hoàn chỉnh các khối trụ sở cơ quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cho cán bộ công chức của thành phố Trà Vinh yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện đúng mục tiêu của quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Trà Vinh, rất mong sự quan tâm của các Sở, ban, ngành của liên quan. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch chi tiết để làm cơ sở pháp lý cho các bước thủ tục tiếp theo.  

	
	        Tp.HCM, ngày   tháng    năm 2023

Người lập




                                                       PHỤ LỤC A. BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY LẮP
	Stt
	Hạng mục công tác
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	 
	
	
	
	Trước thuế
	Sau thuế

	A
	PHẦN XÂY LẮP
	
	
	
	173.772.242.454
	187.674.021.851

	I
	Phần xây dựng công tình
	m²
	14.070
	6.742.000
	94.858.928.700
	

	II
	Phần xây dựng HT HTKT
	
	
	
	78.913.313.754
	

	1
	San lấp mặt bằng 
	
	
	
	25.054.640.000
	

	
	San lấp mặt bằng (trung bình 2,9m)
	m³
	192.728
	130.000
	25.054.640.000
	

	2
	Hệ thống giao thông
	
	
	
	40.854.214.155
	

	
	 - Đường giao thông - sân bãi
	m²
	39.961,0
	1.022.353
	40.854.214.155
	

	3
	Hệ thống cấp nước
	
	
	
	1.029.480.355
	

	
	Ống HDPE Þ160
	m
	1.658
	456.364
	756.651.512
	

	
	Ống HDPE Þ110
	m
	1.350
	130.484
	176.153.400
	

	
	Ống HDPE Þ63
	m
	63
	63
	3.969
	

	
	Trụ cứu hỏa
	m
	4
	12.800.000
	51.200.000
	

	
	Phụ kiện
	%
	20
	
	45.471.474
	

	4
	Hệ thống thoát nước mưa
	
	
	
	4.842.365.045
	

	
	Cống BTCT Þ400
	m
	1.350
	1.199.550
	1.619.392.500
	

	
	Cống BTCT Þ600
	m
	1.100
	1.951.593
	2.146.752.300
	

	
	Cống BTCT Þ1000
	m
	65
	3.838.773
	249.520.245
	

	
	Mương B300
	m
	510
	1.050.000
	535.500.000
	

	
	Hố ga 
	cái
	91
	3.200.000
	291.200.000
	

	5
	Hệ thống thoát nước thải
	
	
	
	3.011.400.000
	

	
	Cống HDPE Þ300
	m
	1.250
	1.931.600
	2.414.500.000
	

	
	Hố ga 
	cái
	38
	2.500.000
	95.000.000
	

	
	Phụ kiện
	%
	20
	
	501.900.000
	

	6
	Hệ thống điện
	
	
	
	3.814.314.200
	

	6.1
	Hệ thống cấp điện
	
	
	
	2.341.991.000
	

	
	Cáp trung thế 22KV CXV/DSTA 240mm²+As95
	m
	550
	1.800.000
	990.000.000
	

	
	Trạm biến áp 250 kva
	Bộ
	1
	248.318.000
	248.318.000
	

	
	Trạm biến áp320 kva
	Bộ
	1
	299.673.000
	299.673.000
	

	
	Cáp Hạ thế 0,4Kv
	m
	1.200
	600.000
	720.000.000
	

	
	Tủ điện hạ tế
	Tủ
	7
	12.000.000
	84.000.000
	

	6.2
	Hệ thống chiếu sáng
	
	
	
	1.472.323.200
	

	
	Trụ thép tròn côn cao 6m
	Trụ
	35
	18.000.000
	630.000.000
	

	
	Cần đèn đơn, cao 2m, vươn xa 1,5m
	Cần
	35
	2.000.000
	70.000.000
	

	
	Đèn trang trí trụ cao 4m bóng LED 4x15W
	Bộ
	13
	5.000.000
	65.000.000
	

	
	Bộ đèn cao áp bóng Led 120W
	Bộ
	35
	800.000
	28.000.000
	

	
	Cáp ngầm cấp nguồn CU/XLPE/PVC/DSTA  4Cx16mm² + CV 16mm²
	m
	30
	100.000
	3.000.000
	

	
	Cáp ngầm chiếu sáng CU/XLPE/PVC/DSTA 4x1C16+E-CV16mm²
	m
	1.600
	100.000
	160.000.000
	

	
	Cáp CXV 3x2,5mm²
	m
	400
	30.000
	12.000.000
	

	
	Ống HDPE Þ 60
	m
	1.300
	59.727
	77.645.100
	

	
	Ống HDPE Þ 90
	m
	20
	120.545
	2.410.900
	

	
	Tủ chiếu sáng
	cái
	1
	2.000.000
	2.000.000
	

	
	Cọc tiếp địa
	Cọc
	54
	300.000
	16.200.000
	

	
	Mương cáp 1 mạch trên lề
	m
	1.300
	120.000
	156.000.000
	

	
	Mương cáp 1 mạch bằng đường
	m
	30
	156.000
	4.680.000
	

	
	Phụ kiện
	%
	20
	
	245.387.200
	

	7
	Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
	
	
	
	306.900.000
	

	
	Tủ cáp phân phối chính MDF
	TỦ
	1
	60.000.000
	60.000.000
	

	
	Tủ cáp phân phối phụ IDF 
	TỦ
	6
	2.500.000
	15.000.000
	

	
	Cáp quang, cáp thông tin
	m
	1.200
	90.000
	108.000.000
	

	
	Ống HDPE D120
	m
	800
	120.000
	96.000.000
	

	
	Dự phòng 10%
	
	
	
	27.900.000
	

	B
	PHẦN THIẾT BỊ
	m²
	14.070
	1.168.000
	16.433.584.800
	17.748.271.584


PHỤ LỤC B. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO

(Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh)
Căn cứ Công văn số 399/UBND-CNXD, ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Chủ trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 21/06/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh.

Căn cứ Công văn số 3808/UBND-CNXD, ngày 25/08/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 7 Công văn số 399/UBND-CNXD ngày 06/02/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ Thông báo số 2025-TB/VPTU, ngày 31/08/2023 của văn phòng Tỉnh Ủy Trà Vinh về Tiêu chuẩn đất cây xanh công cộng.

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND, ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-UBND, ngày 06/09/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 21/06/2023 của chủ tịch UBND tỉnh.
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TINH TRA VINH Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic

$6: 293 /UBND-CNXD Tra Vinh, ngay 0G thang 02 nim 2023
V/v chii trrong t chire 14p quy hoach chi tiét
xay dung Trung tdm chinh tri - hanh chinh
thanh phé Tra Vinh

Kinh giri: Giam déc S¢ Xay dung

Xét To trinh s6 10/TTr-SXD ngdy 31/01/2023 ciia Gidm dbc S& Xay
dung v€ viéc xin chu truong 1ap quy hoach chi tiét xdy dung Trung tdm chinh trj
- hanh chinh thanh pho Tra Vinh; Cha tich Uy ban nhén déan tinh c¢6 y kién
nhu sau:

V& chu truong, dong ¥ t6 chire 18p quy hoach chi tiét xay dung Trung tdm
chinh trj - hanh chinh thanh ph6 Tra Vinh nhu T¢ trinh cia Giém doc S¢ Xay
dung, cu thé:

1. Tén d,(‘S an: Quy hoach chi tiét xdy dung Trung tdm chinh tri - hanh
chinh thanh ph6 Tra Vinh.

) 2. Pia diém 1ap quy hoach: Khu vyc 1ap quy hoach thugc 4p Séc That va
ap Tra Dét, xa Nguyét Hoa, huyén Chau Thanh, tinh Tra Vinh.

3. Quy mo dién tich lap quy hoach: Khoang 12 ha.

4. Chu dau tu: S& Xay dung.

5. Ngudn vén: Ngén séch tinh.

6. Thoi gian 1ap quy hoach: Nam 2023.

T U'c kinh phi: Khoang 877.000.000 ddng (T4m tram bay muoi bay triéu
dong).

Giam dbc S¢ Xay dung c6 trach nhiém phdi hop chit ché véi Ban Quan
ly du 4n dau tu xdy dung cac cong trinh dan dung va cong nghiép tinh (chi dau
tu du 4n), Uy ban nhan dan thanh phd Tra Vinh va céc co quan c6 lién quan td
chtre 18p quy hoach néu trén theo diing quy dinh hi¢n hanh ctia Nha nude./. gt

Noi nhin: ) KT. CHQ TICH
-CT, cac PCT.UBND tinh; PHO CHU TICH
- Nhu trén; t

- Céac So: TC, KH&DT;
- BQLDA DTXD cdc cong trinh DD&CN tinh;
- UBND thanh phé Tra Vinh;
- BLDVP UBND tinh;

- Phong KT;

- Luu: VT, Phong CNXD. o2

Nguyén Trung Hoang
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHiA VIET NAM

TINH TRA | TRA VINH Doc lap - Tu do - Hanh phiic
$6:32G/QP-UBND Tra Vinh, ngay 19 thang 3 nam 2023
QUYET DINH

vé vi¢c phé duyét dw toan chi phi 1ap quy hoach chi tiét xay dung
Trung tim chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra Vinh

UY BAN NHAN DAN TiNH TRA VINH
Cén cir Lugt Té chite chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015,
Can cur Ludt Sira doz b6 sung mét sé diéu ciia Ludt T6 chite Chinh phu va
Ludt T6 chire chinh quyén dia phuwong ngay 22 thdang 11 nam 2019;
Can cir Ludt Quy hoach dé thi ngay 17 thang 6 ndm 2009,

Can cir Ludt Xdy dung ngay 18 thang 6 nim 2014;

Can cir Ludt Quy hoach ngay 24 thdng 11 nam 2017,

Can cir Ludt Siea doi, b6 sung mét sé diéu ciia 37 ludt cé lién quan dén quy
hoach ngay 20 thang 11 nam 2018;

Can cit Nghi dinh sé6 37/2010/ND-CP ngay 07 thang 4 nam 2010 cua Chinh
phii vé ldp, tham dinh, phe duyét va quan ly quy hoach doé thi;

Can cu Nghi dinh 56 72/201 9/ND-CP ngay 30 thang 8 nam 2019 cua Chinh
phii sira doi, bo sung mét sé diéu ciia Nghi dinh s6 37/2010/NP-CP ngay 07 thang
4 nam 2010 ve > ldp, tham dinh, phé duyét va quan Iy quy hoach do thiva Nghi dinh
so 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 ndm 2015 quy dinh chi tiét mot sé noi dung
vé quy hoach xdy dung;

Cén cie Théng tw sé 20/2019/TT-BXD ngay 31 thdang 12 nim 2019 vé huéng
dan xdc dinh, quan ly chi phi quy hoach xdy dung va quy hoach do thi;

Theo dé nghi ciia Gidm déc So Xay dumg tai To trinh s6 26/TTr-SXD ngay
27 thang 02 nam 2023.
QUYET PINH:
Diéu 1. Phé duyét dy toén chi phi 1dp quy hoach chi tiét xdy dung Trung
tam chinh trj - hanh chinh thanh phd Tra Vinh véi cac néi dung chinh nhu sau:
1. Tén d6 4n: Quy hoach chi tiét xdy dung Trung tdm chinh tri - hanh chinh
thanh phd Tra Vinh.

2. Dia diém 1ap quy hoach: Khu vuc lap quy hoach thugc 4p S6c That va
ap Tra Pét, xa Nguyét Héa, huyén Chau Thanh, tinh Tra Vinh.

3. Quy md dién tich l1ap quy hoach: Khoang 12 ha.
4. Co quan t6 chirc lap quy hoach: S¢ Xay dung.

D ‘,NgncSon(‘N,\'DZ()ZK\()D\UBT’]‘er(S.\'l))l’hedu_\'ctduluanQH(‘TImngtamCTH(‘Tl'TV-S docx





[image: image28.jpg]2

5. Tong du toan chi phi quy hoach: 874.390.531 dong (Tam trdm bay muoi
bon triéu ba tram chin muoi ngan nim trim ba muoi mét dong).

- Chi phi 1ap d6 an quy hoach: 511.852.000 dong.
- Chi phi l1ap nhiém vu quy hoach: 55.609.400 dong.
- Chi phi thim dinh nhiém vu quy hoach: 10.110.800 dong.
- Chi phi thAm dinh d6 4n quy hoach: 46.534.606 dong.
- Chi phi quan ly nghiép vu lap d6 4n quy hoach: ~ 41.916.398 déng.
- Chi phi lay y kién cong ddng dén cu: 10.237.040 dong.
- Chi phi céng bd db an quy hoach: 15.355.560 dong.
- Chi phi t6 chirc lya chon nha thiu tu vén 1ap d6 4n quy hoach: 4.176.713
dong.
- Chi phi tham dinh hd so moi thau: 1.000.000 ddng.
- Chi phi tham dinh két qué lua chon nha thau: 1.000.000 ddng.

- Chi phi khdo sit do dac (b6 sung) dia hinh phuc vu 1ap quy hoach:
164.933.890 dong.

- Chi phi giam sat khao sat: 6.716.108 dong.

- Chi phi 1ap nhiém vu khéo sét: 4.948.017 dong.

6. Ngudn vén: Ngan sach tinh.

7. Thoi gian lap quy hoach: Nam 2023.

Piéu 2. S& Xay dung chu tri, phdi hop v6i cac co quan, don vi ¢6 lién quan
to chc lap quy hoach chi tiét xay dung Trung tdm chinh tri - hanh chinh thanh
phd Tra Vinh theo ding quy dinh.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu Iyc ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhéan dan tinh; Giam doc cac S&: Xay

dung, Tai chinh, K& hoach va Piu tu; Thu trudng céc co quan cép tinh c6 lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh thi hanh./.

Ncrlt; nhin: TM. UY BAN NHAN DA%
- Nhu Diéu 4; i N %
- CT, cac PCT. UBND tinh; KT: CHU; TICH
- LDVP UBND tinh: PHO CHU TICH

- Cac Phong: KT, THNV;
- Luu: VT, Phong CNXD.”’

Nguyén Trung Hoang
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TRA VINH DPoc lap - Tw do - Hanh phiic
$é: 366 /Qb-UBND Tra Vinh, ngay 27 thang 3 ndm 2023
QUYET PINH

V¢ viée phé duyét ké hoach lwa chon nha thau lap quy hoach chi tiét
xdy dyng Trung tim chinh trj - hanh chinh thanh phé Tra Vinh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH TRA VINH
Can cit Ludt T6 chikc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015,

Can cir Lugt Sua doz b6 sung mét s6 diéu ciia Lugt T6 chirc Chinh phiiva
Lugt Té chire chinh quyén dia phuong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Cdn cir Ludt Pdu thau ngay 26 thang 11 nam 2013;

Can cu Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2014 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cia Ludt Pdu thiu vé lua chon
nha thau;

Can cir Thong tu s6 10/2015/TT-BKHDT ngay 26 thang 10 nam 2015 cua
B truong Bo Ké hoach va Pau tu quy dinh chi tiét vé ké hoach lwa chon nha
thau;

Cdn cir Quyét dinh 56 326/0D-UBND ngay 15 thdang 3 nam 2023 cua Uy
ban nhdn ddn tinh vé viéc phé duyét du todn chi phz lap quy hoach chi tiét xdy
dung Trung tam chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra Vinh;

Theo dé nghi ciia Gigm déc S6 Ké hoach va Péu tir tai Bdo cdo tham dinh
s6 149/BC-SKHDT ngay 21 thang 3 nam 2023 (kém theo To trinh sé 40/TTr-
SXD ngay 16 thang 3 nam 2023 cia Gidm doc Sé Xdy dung).

QUYET PINH:

Diéu 1. Phé duyét ké hoach lua chon nha thiu 18p quy hoach chi tiét xay
dung Trung tam chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra Vinh véi noi dung chi tiét
theo Phu luc dinh kém.

Piéu 2. S& Xay dung chiu trach nhi¢m t6 chirc lya chon nha thau theo ké
hoach lya chon nha thau duoc duyét dam bao tuan thi cac quy dinh hién hanh.

Piéu 3. S6 Ké hoach va Diu tu chiu trdch nhiém t6 chirc giam sét, theo
dai hoat dong dau thau dugc giao theo Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.
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Piéu 5. Chénh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Gidm déc cac S¢: Ké
hoach va Pau tu, Xay dung, Tai chinh; Thu truéng cac co quan c6 lién quan
chiu tradch nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. ye

Wi KT. CHU TICH

- CT, cac PCT.UBND tinh; . = ,
- Nhu Didu 5; - PHO CHU TIC%J}L
- LBVP.UBND tinh; g

- Lwu: VT, CNXD. 03

Nguyén Trung Hoang
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' Quyét dinhjs6 366 /QD-UBND ngay 27 thdng 3 nim 2023

o

(ddng)

Goi thau sb O1: 55.609.400
Tu van 18p nhiém
vu quy hoach

Goi thau sé 02:|  511.852.000

Tu van lap db 4an

quy hoach

Goi thau sb 03: 4.176.713

Tu van lap HSMT

va danh  gid

HSDT

Goi thiu sb 04 2.000.000

Tu véan thim dinh sach

HSMT, két qua tinh

lwa chon nha thau -

Goi thau sb 05: 4.948.017 | Ngan

Tu van lap nhiém sach

vu khao sat do tinh

dac (b6 sung) dia

hinh phuc vu lap

quy hoach

G6i thau sb 06: 164.933.890 | Ngéan
sach
tinh

Tu van khao sat
6.716.108

Quy II [Tron| 180 |S¢ Ké
nam | goi (ngay|hoach
i| 2023 va Dau

Quy II |Tron| 60 |S& Ké
nam | goi |ngay | hoach
2023 va Pau
Quy II |Tron| 90 |S& Ké
nam | goi [ngay | hoach
2023 va Dau
Quy II |Tron| 90 |S& Ké
nam | goi [ngay|hoach
2023 va Pau

Tong gid tri cic goi thau: 750.236.128 déng

do dac (bd sung)
dia hinh phuc vu
lap quy hoach
Goi thau sb 07:
Tu vin giam sat
khao sat do dac
(b6 sung) dia hinh
phuc vu lap quy
hoach
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UY BANNHANDAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TRA VINH Doc Idp - Tw do - Hanh phic
$6:94GQDp-UBND Tra Vinh, ngay 24 théng 6 ndm 2023
QUYET PINH

Vé viée phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét xay dung
Trung tim chinh trj - hanh chinh thanh phé Tra Vinh

UY BAN NHAN DAN TiNH TRA VINH

Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phwong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Can cir Ludt Sira déi, bo sung mot s6 diéu cuia Ludit T6 chite Chinh phu va
Ludit Té chire chinh quyén dia phwong ngay 22 thang 11 nim 2019;

Can cir Ludt Quy hoach dé thi ngay 17 thang 6 nam 2009;

Can cir Ludt Xdy dung ngay 18 thiang 6 nim 2014;

Can cir Ludt Quy hoach ngay 24 thang 11 ném 2017,

Can cir Ludt Sita déi, bé sung mot s6 diéu cua 37 ludt ¢6 lién quan dén quy
hoach ngay 20 thang 11 ndm 2018,

Can cir Nghi dinh sé6 37/2010/ND-CP ngay 07 thang 4 nam 2010 ciia Chinh
phii vé ldp, tham dinh, phe duyét va quan Iy quy hoach dé thi;

Can cir Nghij dinh s 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét s6 noi dung vé quy hoach xay dung;

Can cir Nghi dinh s6 72/2019/ND-CP ngay 30 thang 8 nam 2019 ciia Chinh
phii sica doi, bé sung mét s6 diéu ciia Nehi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07 thang
4 nam 2010 vé Idp, tham dinh, phé duyét va quan Iy quy hoach do thi va Nghi dinh
s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 quy dinh chi tiét mét sé néi dung
vé quy hoach xay dung;

Can cir Thong tie s6 04/2022/TT-BXD ngay 24 thang 10 nam 2022 cia Bé
truong Bo Xay ding quy dinh vé hé so nhiém vu va dé dn quy hoach xdy dung
vung lién huyén, quy hoach xdy dung viing huyén, quy hoach dé thi, quy hoach
xay dung khu chirc ndng va quy hoach néng thon;

Theo dé nghj ciia Gidm déc S6 Xdy dung tai To trinh sé 75/TTr-SXD ngay

24 thang 5 nam 2023 va Céng vdin sé 808/SXD-QHKT&PTDT ngay 13 thing 6
nam 2023.

QUYET PINH:

Piéu 1. Phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét xay dung Trung tdm chinh
tri - hanh chinh thanh phé Tra Vinh véi céc noi dung chinh nhu sau:
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1. Pham vi ranh giéi, dién tich khu vuc lap quy hoach:

a) Pham vi ranh giéi: Khu vuc lap quy hoach thude ép Soc That va ép Tra
beét, xa Nguyét Hoa, huyén Chau Thanh, tinh Tra Vinh, t&r cAn nhur sau:

- Phia Ty Nam: Giép dudng Huyén 3;

- Phia Tay Béc: Gidp dét dan;

- Phia Déng Bic: Gidp dat dan;

- Phia Béng Nam: Giép dit dan.

b) Quy md dién tich: 12 ha.

2. Tinh chét:

- La khu trung tdm chinh trj - hanh chinh méi cita thanh phé Tra Vinh, tap
trung céac tru s& co quan Déang, quan ly Nha nuéc, Poan thé,...

- Cac f)hfl'c nang chinh: Khu trung tém’ chinh tri, khu trung t4m hanh chinh,
khu doan thé, khu phuc vu - phu trg, khu thé duc thé thao, cdy xanh, dudng giao
thdng, bai xe,...

3. Céc chi tiéu kinh t€ - k§ thuat chi yéu:

a) Céc chi tiéu quy hoach dy kién:

~ Quy md dan sb du kién (s6 ngudi lam viée): Khoang 268 ngudi, trong dé:

*+ Khu lam viéc ciia cic don vi thude hé Dang, Poan thé: $6 lugng cén bd
nhén vién khoéang 63 nguoi.

*+ Khu lam viéc ciia cac don vi thudc hé Nha nude: Sé luong cén bd nhan
vién khodng 205 ngudi.

- Mat d6 xay dung t6i da: <40%.

- Tang cao cdng trinh t6i da: 1+9 téng.

-Hé sb st dung dét khoang: 1+4 [4n.

b) Céc chi tiéu ha tAng ky thuat du kién:

- Nhu ciu cAp nude cong trinh cong cong: 2 lit/m? san/ngay dém.

- Nhu ciu cdp nude tdi thidu cho tudi cdy: 3 lit/m? san/ngdy dém.

- Cép nuéc chira chéy: 2,5 1/s cho méi hong chita chdy.

- Nhu cdu thoét nuée téi thidu twong tng véi nhu cu cAp nude.

- Chi tiéu cép dién t6i thidu cho van phong : 30W/m? san.

- Thu gom chét thai rén: 1 kg/ngudi-ngay.

- Thong tin lién lac: 30 thué bao/ha.

- Dét cay xanh: > 30%.
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Céc chi tidu cu thé vé quy hoach, kién triic va cdc chi tidy ha téng khéac dam
bédo phii hop Quy chuén k§ thuat qubc gia vé quy hoach xay dung va céc quy
chudn, tidu chuén, quy dinh hién hanh.

4. Yéu cau va nguyén tic vé khdng gian, kién tric, canh quan, két néi ha
tng k¥ thuat:

a) Phén tich, dénh gid cic didu kién tur nhién, thyc trang quy dat Xay dung,
hién trang céng trinh kién triic, canh quan, hé théng ha ting ky thuét, tng hop s6
lugng can b, cdng chire, vién chite hién nay va nhu cdu phét trién dé lam co s&
dénh gia, d& xut phuong én quy hoach, céc quy dinh theo dinh huéng quy hoach
chung thanh phé Tra Vinh (m& rong).

b) Pé xuit gidi phép két ndi vé quy hoach (céc dyr 4n d4 va dang trién khai
trong khu dat va khu vuc xung quanh), dam bao ddng bo vé quy hoach kién tric,
canh quan va ha ting k§ thut.

¢) Quy hoach téng miit bang str dung dat: Phan khu chirc nang st dung dét,
xéc dinh chi tiéu str dung dét quy hoach db thj vé& mat d6 x4y dung, hé sb st dung
dat, ting cao cdng trinh, khoang 10i cong trinh so véi ranh gidi dat, chi gigi dudng
do, khoang cach giita cic cong trinh dbi véi timg 16 dét, d4m bao tuan thi theo
Quy chuén xdy dung Viét Nam QCVN 01:2021/BXD va Tiéu chudn TCVN
4601:2012 Y&u cdu thiét ké co quan hanh chinh Nha nuée va cde tiéu chuin khéac
c6 lién quan.

d) Té chtrc khéng gian kién triic canh quan, bao gdm:

- Pé xuét gidi phéap bd tri cac hang muc cong trinh dam bao day chuyén
cong néng sir dung hop 1y, khéng gian canh quan téng thé hai hoa, hién dai, co
ban séc, x4c dinh téng cao, chiéu cao cdng trinh, cét san, hinh thirc khién tric
cdng trinh, t6 chic cdy xanh, sén vuon, dudng giao théng, 16i ra vio. ..

- T4 chirc khong gian kién tric canh quan ctia khu dét hai hda véi canh quan
chung ctia khu vue.

d) Dinh huéng pht trién hé théng ha tAng k¥ thuat:

- Khdo sat, danh gig hé théng ha ting k¥ thuat da dau tu trong khu vuc quy
hoach va céc diém déu néi véi mang ludi ha ting k§ thuat ctia thanh phd dé 1am
co so 14p quy hoach.

- Xac dinh mang luéi dudng giao théng xung quanh khu dt, giao thong ndi
bo trong khu quy hoach, giai phép t8 chirc 18i ra vao ciia Trung tdm véi duong
giao théng clia thanh phd, tinh todn cic chi tidu giao théng, mét cit, chi gi6i dudng
dé, chi gidi xdy dung, hanh lang ha tang k§ thuét, yéu ciu b tri, vi tri, quy mé
béi d6 xe, hinh thitc d8 xe d& ddm bao nhu ciu giao théng theo chirc ning quy
hoach.
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- Xac dinh thong s6 co ban, luu vuc thoat nude, mang ludi tho4t nudc, xac
dinh cét xdy dung khong ché cuia tung khu vuc, giai phap thoat nude cuc bo trong
ranh gi¢i khu quy hoach.

- Xéc dinh nhu cau va ngudn cép nudc, nang lugng; téng lugng nude thai,
rac thai; vi tri, quy mo, cong suat céc cong trinh ha tang k¥ thuat va mang luéi
truyén tai, phéan phdi ctia hé thong cap nudc, nang lugng, chiéu sang, thong tin va
truyén thong, thoat nudce va cac cong trinh khéc.

e) Pé xut giai phap bao vé moi truong.

g) Bé xuét cac du én uu tién dau tu va ngudn lue thye hién.

5. Thanh phan hd so: Thuc hié¢n theo quy dinh tai Thong tu s6 04/2022/TT-
BXD ngay 24/10/2022 cua Bo truong Bé Xay dung quy dinh vé hd so nhiém vy va
do an quy hoach xay dung viing lién huyén, quy hoach xay dung ving huyén, quy
hoach d6 thi, quy hoach xdy dung khu chirc ning va quy hoach néng thon.

Diéu 2. T6 chic thyc hién

. 56 Xay dung chi tri, phéi hop véi cac co quan, don vi ¢6 lién quan td
chirc 1ap do 4n quy hoach chi tiét xdy dung Trung tAm chinh tri - hanh chinh thanh
phd Tra Vinh theo diing quy dinh.

2. Uy ban nhan dén huyén Chau Thanh chu tri, phoi hop véi cac co quan
¢6 lién quan ra soét, b sung, cap nhat vi tri khu Trung tam chinh trj - hanh chinh
thanh phé Tra Vinh vao quy hoach str dung dat dén nam 2030 huyén Chau Thanh
theo quy dinh.

Diéu 3. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay ky.

Diéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh; Gidm déc S¢ Xay dyung;
Thu truong cac so, ban, nganh tinh; Chu tich Uy ban nhan dan huyén Chau Thanh,
thanh phé Tra Vinh va cac té chire, cd nhan ¢4 lién quan chiu trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./. yalc

Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 4; ?

- CT, cac PCT. UBND tinh: KT: CHU, TICH

- LDVP UBND tinh: PHO CHU TICH

L‘llﬁf

- Céc Phong: KT, THNV:
- Luu: VT, Phong CNXD. 03

Nguyén Trung Hoang
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH TRA VINH Péjc 1ap - T do - Hanh phiic
$6:3808 /UBND-CNXD Tra Vinh, ngay 2 thing 8 nam 2023

V/y diéu chinh khoan 3, khoan 7
Coéng van s6 399/UBND-CNXD ngay
06/02/2023 cua Chu tich UBND tinh

Kinh guri: Giam déc Sé Xay dung

Xét Béo cao sb 310/BC-SXD ngay 09/8/2023 va T& trinh so 128/TTr-
SXD ngay 09/8/2023 cua Giam déc So Xay dung vé viéc diéu chinh Muc 3,
Muc 7 Céng vin sd 399/UBND-CNXD ngiy 06/02/2023 cua Chu tich Uy ban
nhan dan tinh, Chu tich Uy ban nhan dén tinh c6 y kién nhu sau:

Péng y diéu chinh khoan 3, khoan 7 Céng vén 5O 399/UBND-CNXD
ngay 06/02/2023 cua Chu tich Uy ban nhén dan tinh vé viéc chu truong t6 chirc
lap quy hoach chi tiét xay dyng Trung tdm chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra
Vinh nhu dé xuét cia Giam déc S& Xay dung, cu thé:

1. Diéu chinh khoan 3 nhu sau:
“3. Quy mo dién tich lap quy hoach: Khoang 9,88 ha.”
2. Piéu chinh khoan 7 nhu sau:

“7. Uéc kinh phi: Khoang 734.119.750 ddng (Bay trdm ba muoi bon tri¢u
mdt trdm mudi chin ngan bay trdm ndm muoi dong).”

Trinh ty, tha tuc thyc hién ding theo quy dinh hién hanh ctia Nha nudc./. (sl

Noi nhin: ‘ KT. CHU TICH,,
- CT, cic PCT.UBND tinh; PHO CHU TICH
- Nhu trén;

- Céc So: TC, KH&DT;
- BQLDA DTXD céc cong trinh DD&CN tinhy "
- UBND huyén Chau Thanh, TP. Tra Vinh; /=
- LBVP UBND tinh;

- Cac Phong: NN, KT,

- Luu: VT, Phong CNXD. sz

Nguyén Trung Hoang
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VAN PHONG
) * Tra Vinh, ngay 31 thang 8 nam 2023
S0 2025-TB/VPTU
THONG BAO
két luin cia Thuong true Tinh ty

Ngay 28/8/2023, Thuong truc Tinh ty to chirc hop nghe Ban can sy dang Uy
ban nhan dén tinh phan cong mot sé s, nganh bao cdo quy hoach chung tinh Tra
Vinh; quy hoach thanh ph6 Tra Vinh (mé rong) va danh gia, dé xuat nhiém vy xay
dung phuong Nguyét Hoa. Sau khi nghe bao cdo ciia cac dai biéu sé, nganh, dia
phuong, lanh dao Uy ban nhan dan tinh va cac dong chi trong Thuong truc Tinh dy,
ddng chi Ngé Chi Cwong, Uy vién Ban Chap hanh Trung wong Dang, Bi thu Tinh
ty két luan giao Ban can sy dang Uy ban nhan dan tinh 1anh dao Uy ban nhan dan
tinh chi dao thuc hién mot s néi dung nhu sau:

1. S& Ké hoach va Pau tu chiu trach nhiém theo ddi hd so da g1 dugc cac bo,
nganh Trung wong chuan bi trinh Thu tuéng Chinh phu phé duyét; néu can thiét hoic
vuéng ¢ khau nao kip thoi bao cdo Uy ban nhan dan tinh, Thuong true Tinh uy chi
dao phdi hop théo g& dé trinh Thu tuéng Chinh phit phé duyét Quy hoach tinh Tra
Vinh thoi ky 2021 - 2030, tam nhin dén nam 2050 dam bao dung tién do.

2. V& cong tac Quy hoach thanh phd Tra Vinh mo rong;

So Xay dung tap trung trién khai thuc hién cac ndi dung va sém hoan thanh
phé duyét quy hoach thanh phé Tra Vinh mo rong, thuc hién chuong trinh phat trién
do thi va d& an cong nhan thanh phd Tra Vinh mo rong dat tiéu chi do thi loai I1.
Théng nhat chil truong quy hoach phan khu phuong 8, phudng 9 (mé rong), nhanh
chéng thuc hién cac thu tuc thanh 1ap phuong Nguyét Hoa (trén co s¢ xay dung xa
Nguyét Héa, huyén Chau Thanh tro thanh phuong khi diéu chinh dia gigi hanh chinh
thanh ph6 Tra Vinh mé rong).

3. V& thanh lap phuong Nguyét Hoa:

3.1. S& Néi vu khan troong tham muu Uy ban nhan dan tinh ké hoach cu thé
dé thanh 1ap phuong Nguyét Héa; chuan bi cac thu tuc thudc nganh phu trach dé
thanh 1ap phuong Nguyét Hoa thudc thanh phd Tra Vinh (mé rong) dong thoi voi
viéc mo rong thanh ph6 Tra Vinh.

3.2. S¢ Xay dung chu tri, to chitc danh gia doc 1ap cac tiéu chi dat va chua dat
ctia x3 Nguyét Hoa hién tai dé 1én phuong. Céc so, nganh ¢ lién quan phdi hop véi
huyén Chau Thanh ra soét, cung cap cac thong tin vé hién trang thuc té cta xa
Nguyét Hoa dat cac tiéu chuan trinh do phat trién co s¢ ha tang d6 thi dé huyén Chau
Thanh hoan thién bao cao giri vé S¢ Xay dung tong hop va danh gi sat thuc trang.
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3.3. Uy ban nhan dan huyén Chau Thanh day nhanh trién khai xay dung tram
y té theo ké hoach da c6, phdi hop véi S& Y té dé xuat ngudn kinh phi bd sung thém
(ngoai 3 ty déng ngudn gidi phong mit bang dat tram y té cii). Pong thoi, xdy dung
nha vin hoa cong dong xa theo quy hoach ciia huyén (phu hop dinh huéng tiéu chuan
phuong). Ra soét diéu kién vat chét cac co s& gido duc ciia xa Nguyét Hoa dé xay
dung cac phong chirc nang dam bao dung céc tiéu chuan phuong, bén canh d6 can
tiép tuc duy tri chtic nang diém truong Tiéu hoc Nguyét Hoa & 4p Bén C6, xa Nguyét
Héa, huyén Chau Thanh (hién khong st dung) quan 1y chit ché dé sir dung 1am co
s& gido duc khi can thiét hogc khi du gido vién 1am co s& day tré. Chi dao Uy nhan
dan xa Nguyét Hoa ra soat, kiém tra ty 1¢ dan sd duoc cap nudc sach qua hé théng
cap nudc tap trung va duoc sir dung ngudn nudc hop vé sinh dé thong ké day du
dung thuc trang dat ti€u chi.

3.4. Bdi véi tiéu chuan dat cdy xanh st dung cong cong: Théng nhat chil truong
st dung 02 ha trong dién tich 10 ha quy hoach khu Trung tdm chinh tri - hanh chinh
thanh phé Tra Vinh lam cong vién. Tiép tuc thuc hi€én mé rong phia sau Bénh vién
Pa khoa tinh, tao quy dét cong dua vao quy hoach tréng cdy xanh tao canh quan
trong khudn vién bénh vién. Dong thdi, nganh chuyén mon can dién giai ro dat trong
cdy xanh trong cac chua Khmer ciing 1a ty 1€ cdy xanh (cong vién) st dung cong
cong (phuc vu cho phat tir hang ngay). Théng ké day du ty 1& cAy xanh dét cong vién
dé bao céo trong hd so vé tiéu chi dit cong vién.

Vin phong Tinh 1y xin théng béo va yéu cdu cac nganh, dia phuong c6 lién
quan trién khai thuc hién va bao cdo két qua vé Van phong Tinh ty dé téng hop, bao
cdo Thuong truc Tinh uy ném, chi dao.

Noi nhan: K/T CHANH VAN PHONG
- Thudng tryce Tinh uy (b/c), PHO CHANH VAN PHONG
- Ban cén su dang UBND tinh, e ‘T’;‘;llﬁ‘y"%‘fa ik
- Céc s0, nganh: K¢ hoach va Pau tu; N6i vuy; 31-08-2023 17:10:59
Xay dung; Giao thong VT; Gido duc va DT,

- Huyén ty, UBND Chau Thanh,
- Thanh uy, UBND TPTV,

- Van phong UBND tinh,

- Luu Van phong Tinh uy.
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100 BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHiA VIET NAM

TINH TRA [ TRA VINH Doc lap - Tw do - Hanh phiic
86:1328QB-UBND Tra Vinh, ngay 06 thang 9 nam 2023
QUYET PINH

Ve viéc diéu chinh khon 3, khoan 5 Diéu 1 Quyét dinh s6 326/QD-UBND
ngay 15 thang 3 nam 2023 ciia Uy ban nhan dan tinh

UY BAN NHAN DAN TiNH TRA VINH
Can cik Ludt T6 chite chinh quyén dia phuong ngay 19 thdang 6 nam 2015;
Can cur Lugt Suwa daz b6 sung mét sé diéu ciia Ludt T6 chite Chinh phu va
Ludt Té chire chinh quyen dia phwong ngay 22 thang 11 nam 2019,

Can cit Quyét dinh sé 326/QD-UBND ngay 15 thding 3 ndm 2023 ciua Uy
ban nhan ddn tinh vé viéc phé duyét dy todn chi phi Idp quy hoach chi tiét xdy
dung Trung tam chinh tri - hamh chinh thanh phé Tra Vinh;

Theo dé nghi ciia Gidm déc SoXay dung tai To trinh s6 129/TTr-SXD ngay
09 thang 8 ndam 2023 va Bdo cdo so 310/BC-SXD ngay 09 thang 8 nim 2023.

QUYET PINH:
Piéu 1. Piéu chinh khoén,3, khoan 5 Diéu 1 Quyét dinh sé 326/Qb-UBND
ngay 15 thang 3 nam 2023 cta Uy ban nhan dan tinh, cu thé:
1. Diéu chinh khoan 3 nhu sau:
“3. Quy mo dién tich 1ap quy hoach: 9,88 ha.”
2. Piéu chinh khoan 5 nhu sau:

“5. Tong du toan chi phi quy hoach: 734.119.750 dong (Bay trdm ba muoi
bon triéu mot traim muoi chin ngan bay trdim ndm muoi dong).

Trong do6:

- Chi phi 1ap d6 an quy hoach: 442.422.000 dong.
- Chi phi lap nhiém vu quy hoach: 55.609.400 dong.
- Chi phi tham dinh ﬁhiém vu quy hoach: 10.110.800 dong.
- Chi phi tham dinh d6 4n quy hoach: 42.943.746 dong.
- Chi phi quén ly nghiép vu lap do 4n quy hoach:  38.269.913 dong.
- Chi phi ldy ¥ kién cong dong dan cu: 8.848.440 dong.
- Chi phi cong bé db én quy hoach: 13.272.660 dong.

- Chi phi t6 chuc lua chon nha thau tu van lap do an quy hoach: 4.176.713
dong.
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[image: image40.jpg]- Chi phi thim dinh ho so moi thau: 1.000.000 dong.
- Chi phi tham dinh két qua lua chon nha thau: 1.000.000 dong.

- Chi phi khao sat do dac (b6 sung) dia hinh phuc vu lap quy hoach:
107.154.721 dong.

- Chi phi giam sat khao sat: 4.363.340 dong.

- Chi phi 1ap nhiém vu khao sat: 4.948.017 dong.”

Ly do diéu chinh: Theo két luan cua Thuong truc Tinh ty thng nhét diéu
chinh dién tich quy hoach khu Trung tdm chinh trj - hanh chinh thanh phé Tra
Vinh tai Théng bdo s6 1941-TB/VPTU ngay 27 thang 7 ndm 2023 ctia Vin phong
Tinh uy.

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhén dén tinh; Giam déc cac Sa: Xay
dung, Tai chinh, K& hoach va Pau tu; Thu trudng cac co quan c6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. e

Noi nhgn: TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhv Bieu 3, KT. CHU TICH

- CT, cac PCT. UBND tinh; ‘ 2. 2

- LDVP UBND tinh; PHO CHU TIC}M’

- Cac Phong: KT, THNV;
- Luu: VT, Phong CNXD. o3

Nguyén Trung Hoang
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TRA | TRA VINH Doc lap - Tw do - Hanh phic
86:135@9-UBND Tra Vinh, ngay 06 thang 9 nam 2023
QUYET PINH

Vé viéc diéu chinh khoin 1 Pidu 1 Quyét dinh s6 946/QD-UBND
ngay 21 thiang 6 nim 2023 ciia Uy ban nhéin dan tinh
UY BAN NHAN DAN TiNH TRA VINH
Can cir Ludt Té chire chinh quyén dia phwong ngay 19 thang 6 nam 2015,
Can cu Luat Suwa dOl b6 sung mot s6 diéu cua Ludt T6 chirc Chinh phu va
Ludt T6 chire chinh quyén dia phwong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Quyét dmh 0 946/QD-UBND ngay 21 thdng 6 ndm 2023 cua Uy
ban nhén dén tinh vé viéc phé duyét nhiém vu quy hoach chi tiét xdy dung Trung
tam chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra Vinh;

Theo dé nghi cua Gidam doc So Xay dung tai To trinh sé 130/TTr-SXD ngay
09 thang 8 nam 202 3.

QUYET PINH:

Piéu 1. Diéu chinh khoan 1 Didu 1 Quyét dinh s6 946/QD-UBND ngay 21
thang 6 nam 2023 ctia Uy ban nhan dan tinh, cu thé nhu sau:

“1. Pham vi ranh gidi, dién tich khu vue lap quy hoach:
a) Pham vi ranh gidi: Khu vue 1ap quy hoach thudc ép Soc That va ép Tra
bét, xa Nguyét Hoa, huyén Chau Thanh, tinh Tra Vinh, tt can nhu sau: |
- Phia Tay Nam: Glap du 4n Ha tang Ho chtra nude ngot doc bo song Lang ’

Thé dam bao an ninh ngudn nude cic huyén Cang Long, Chau Thanh va thanh
phd Tra Vinh;

- Phia Tay Bic: Glap du 4n Ha tang Ho chira nudc ngot doc bo song Lang
Thé dam bao an ninh ngudn nude cic huyén Cang Long, Chau Thanh va thanh
phé Tra Vinh; ’

- Phia Pong Bic: Giap dat dan;

- Phia Pong Nam: Gip dat dan.

b) Quy mé dién tich: 9,88 ha.”

Ly do diéu chinh: Theo két luan cia Thuong truc Tinh ty thong nhat diéu
chinh di¢n tich quy hoach khu Trung tdm chinh tri - hanh chinh thanh phé Tra

Vinh tai Thong béo s6 1941-TB/VPTU ngay 27 thang 7 nam 2023 cua Vin phong
Tinh uy.
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[image: image42.jpg]Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hi¢u luc ké tir ngay ky.

Diéu 3. Chanh Vian phong Uy ban nhan dan tinh; Giam ddc S¢ Xay dung;
Thu truong céc so, ban, nganh tinh; Chu tich Uy ban nhan dan huyén Chau Thanh,
thanh pho Tra Vinh va cic t6 chirc, ¢4 nhan c6 lién quan chju trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./. s

Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu bieu 3: 1
; KT. CHU TICH
- CT, cac PCT. UBND tinh: : ¥
- LBVP UBND tinh; PHO CHU TIC%

- Cac Phong: KT, THNV;
- Luu: VT, Phong CNXD. o3

Nguyén Trung Hoang
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PHỤ LỤC C. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO

(Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Chính trị – hành chính thành phố Trà Vinh)
1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất.
2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, Bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
4. Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.
5. Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
6. Bản đồ quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng.
7. Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện.
8. Bản đồ quy hoạch hê thống chiếu sáng.
9. Bản đồ quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động.

10. Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước.
11. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.
12. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và chất thải rắn.
13. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
14. Bản vẽ thiết kế đô thị.
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